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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH công nghiệp nhựa Tiya (Việt Nam) 

- Địa chỉ văn phòng: Tại nhà xưởng số NX C2 (NX20) thuê của Công ty TNHH 

quốc tế Nam Tài Thái Bình, lô B2 Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1), xã Thái 

Thụy, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam (trước đây là thị xã Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh 

Thái Bình).  

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: 

Đại diện: Bà HU, JIANYUN                    Chức vụ: Giám đốc 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên số 

1001303827 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Thái Bình cấp lần đầu 

ngày 25/06/2025. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 9855383014 do Ban quản lý Khu 

kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình (cũ) cấp lần đầu ngày 17/06/2025. 

- Mã số thuế: 1001303827. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

1.2.1. Tên dự án đầu tư 

Tên dự án đầu tư: “Dự án Nhà máy nhựa Tiya (Việt Nam)” 

1.2.2. Địa điểm dự án đầu tư 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Tại nhà xưởng số NX C2 (NX20) thuê của 

Công ty TNHH quốc tế Nam Tài Thái Bình, lô B2 Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green 

iP-1), xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam trên diện tích đất 4.258 m2, diện tích sàn  

4.258 m2 (trong đó diện tích nhà xưởng (NX C2): 3.970 m2, diện tích văn phòng 288m2).  

Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí nhà xưởng thực hiện dự án 
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1.2.3. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường, phê duyệt của dự án đầu tư 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Dự án thuê hạ tầng kỹ thuật Tại nhà 

xưởng số NX C2 (NX20) thuê của Công ty TNHH quốc tế Nam Tài Thái Bình, lô B2 

Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1), xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. 

Hạ tầng kỹ thuật tại lô B2 đã được Ban quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh 

Thái Bình (cũ) cấp: 

+ Giấy phép xây dựng số 18,19,20/GPXD ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ban 

quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình (cũ) về việc được phép xây 

dựng trạm xử lý nước thải công suất 5.000 m3/ngày.đêm (giai đoạn 1) thuộc dự án Đầu 

tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN-Đô thị-Dịch vụ Liên Hà Thái (Green 

Ip-1) phân khu Bắc, hạng mục: Khu công nghiệp, quy mô 591,38 ha. 

+ Giấy phép xây dựng số 17/GPXD ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ban quản lý 

khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình về việc được phép xây dựng các công 

trình thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Liên Hà Thái 

(Green Ip-1) tại huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình” nay thuộc xã Thái Thuỵ, tỉnh Hưng 

Yên 

- Cơ quan cấp giấy phép có liên quan đến môi trường: Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hưng Yên. 

1.2.4. Quy mô của dự án đầu tư  

- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025: Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tổng vốn đầu 

tư của dự án là 33.150.000.000 VNĐ (Ba mươi ba tỷ một trăm năm mươi triệu đồng Việt 

Nam). Theo khoản 3 Điều 11, Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024, dự 

án thuộc lĩnh vực công nghiệp có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng  Dự án nhóm C. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: sản xuất hộp nhựa, cốc nhựa, khay 

nhựa đựng thức ăn mang đi. 

- Phân nhóm đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường: Dự 

án thuộc nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường tại khoản 5 điều 28 Luật 

BVMT 2020 và mục số II.2, Phụ lục V phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số  

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án 

1.3.1. Công suất hoạt động của dự án 

Công suất thiết kế (Năm sản xuất ổn định): 180.000.000 sản phẩm/năm, tương 

đương 5.500 tấn/năm. Sản phẩm của dự án là hộp nhựa, cốc nhựa, khay nhựa đựng thức 
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ăn mang đi. 

1.3.2. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Các loại sản phẩm của dự án được minh họa cụ thể bằng hình ảnh như sau:  

STT Sản phẩm Hình ảnh minh họa 

1 Hộp nhựa 

 

2 Cốc nhựa 

 

3 

Khay đựng 

thức ăn mang 

đi (hay còn gọi 

là khay nhựa 

thân thiện môi 

trường)  

 

Hình 1. 2. Hình ảnh minh họa sản phẩm của dự án 
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1.3.3. Công nghệ sản xuất của dự án 

1.3.3.1. Quy trình sản xuất hộp nhựa, cốc nhựa (bằng phương pháp ép phun) - 

Quy trình 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 3. Quy trình sản xuất sản xuất hộp nhựa, cốc nhựa  

(bằng phương pháp ép phun) - Quy trình 1 

Thuyết minh quy trình:  

- Nguyên liệu:  

 Nguyên liệu để sản xuất hộp nhựa, cốc nhựa bao gồm: Hạt nhựa nguyên sinh PP 

(Nhựa Polypropylene) và PE (Nhựa Polyethylene). Toàn bộ hạt nhựa nguyên sinh được 

nhập khẩu từ Trung Quốc.  

 Cấu tạo của hộp nhựa và cốc nhựa gồm 2 thành phần là phần nắp và phần thân, 

do vậy, nguyên liệu để sản xuất cũng khác nhau, cụ thể như sau:  

+ Nguyên liệu sản xuất nắp: hạt nhựa PE; 

+ Nguyên liệu sản xuất phần thân: hạt nhựa PP (trộn nhiều mã nhựa PP khác nhau 

tùy thuộc vào đặc tính của từng loại sản phẩm).  

Sản phẩm lỗi 

Nguyên liệu (hạt nhựa PE, PP) 

Kiểm tra nguyên liệu  

Trộn liệu   

Gia công tạo hình (Ép phun) 

Lấy sản phẩm  

Kiểm tra thành phẩm   

Đóng gói    

Nhập kho    

Bụi 

Nhiệt dư, VOCs 
Nước làm  mát 
khuôn (tuần hoàn) 

Nghiền 
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- Kiểm tra nguyên liệu:  

 Toàn bộ nguyên liệu sau khi được nhập về nhà máy sẽ được kiểm tra chất lượng, 

nếu không đạt yêu cầu sẽ trả lại nhà cung cấp.  

- Trộn liệu:  

 Hạt nhựa nguyên liệu đảm bảo chất sẽ được đưa đến máy trộn liệu. Tại đây, các 

thành phần hạt nhựa, hạt độn và hạt màu được phối trộn theo tỷ lệ thích hợp nhằm đảm 

bảo chất lượng của sản phẩm theo yêu cầu.  

- Gia công tạo hình:  

 Sản phẩm hộp nhựa và cốc nhựa của dự án được gia công tạo hình bằng phương 

pháp ép phun nhựa. Ép phun là một phương pháp sản xuất nhựa bằng cách bơm nhựa 

nóng chảy ở áp suất cao vào khuôn để tạo hình. Toàn bộ quá trình ép phun chỉ kéo dài 

từ 10 giây đến 2 phút. Việc làm nóng chảy nhựa sẽ dẫn đến phát sinh hơi VOCs.  

 Trước khi vật liệu được bơm vào khuôn, hai nửa khuôn phải được đóng lại bằng 

một thiết bị kẹp. Cả hai nửa khuôn phải được giữ chặt trong khi vật liệu được bơm vào. 

Nguyên liệu đầu vào được đưa vào máy ép phun thông qua phễu. Nhựa sau đó được 

nung nóng cho đến khi tan chảy hoàn toàn. Tiếp theo, nhựa nóng chảy được bơm vào 

khuôn thông qua một vòi phun. Khuôn nhựa sau đó được làm mát bằng nước. Mục đích 

chính của quá trình này là làm giảm nhiệt độ của nhựa nóng chảy sau khi được đưa vào 

khuôn, giúp nhựa đông đặc và định hình thành sản phẩm mong muốn. Cuối cùng, khuôn 

được mở ra và sản phẩm được đẩy ra khỏi khuôn. Sau đó, khuôn sẽ kẹp và chuẩn bị cho 

chu kỳ tiếp theo. 

 

Hình 1. 4. Hình ảnh minh họa quá trình ép phun 
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- Lấy sản phẩm:  

 Sản phẩm sau khi gia công tạo hình sẽ được lấy ra khỏi khuôn bảng thủ công 

hoặc tự động bằng cánh tay rô-bốt.  

- Kiểm tra thành phẩm:  

Sản phẩm sẽ được kiểm tra kích thước, độ dày, ngoại quan, độ bền,... theo yêu 

cầu. Sản phẩm lỗi hoặc không đạt chất lượng sẽ được thu hồi, đưa về máy nghiền để 

quay trở lại làm nguyên liệu sản xuất.  

- Đóng gói và nhập kho:  

 Sản phẩm đạt chất lượng được đóng gói vào bao hoặc thùng carton, sau đó đưa 

hàng đã đóng gói vào kho lưu trữ chờ giao hàng 

1.3.3.2. Quy trình sản xuất khay nhựa đựng thức ăn mang đi (bằng phương pháp 

ép định hình) - Quy trình 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 5. Quy trình sản xuất khay nhựa đựng thức ăn mang đi - Quy trình 2 

Viền thừa 

Sản phẩm lỗi 

Nguyên liệu (hạt nhựa PE, 
PP, hạt độn, hạt màu) 

Kiểm tra nguyên liệu  

Trộn liệu   

Tạo tấm nhựa 

Gia công tạo hình  
(Ép định hình) 

Lấy sản phẩm và cắt viền 

Kiểm tra sản phẩm     

Đóng gói    

Bụi 

Nhiệt dư, VOCs 
Nước làm  mát  
(tuần hoàn) 

Nghiền 

Nhập kho    

Nước làm  mát  
(tuần hoàn) 

Nhiệt dư, VOCs 
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- Nguyên liệu: Nguyên liệu dùng cho sản xuất sản phẩm hộp đựng thức ăn mang đi (hộp 

nhựa thân thiện môi trường) của dự án là hạt nhựa PP, hạt nhựa PE, hạt độn, hạt màu.  

- Các công đoạn kiểm tra nguyên liệu, trộn liệu: tương tự quy trình 1.  

- Tạo tấm nhựa:  

 Tấm nhựa được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh thông qua máy đùn tấm. Máy 

đùn tấm nhựa hoạt động dựa trên nguyên lý nung chảy nhựa nguyên liệu và ép chúng 

qua khuôn để tạo ra tấm nhựa có hình dạng mong muốn. Quá trình này bao gồm các 

bước chính: làm nóng chảy nhựa, tạo hình và làm nguội.  

 Đầu tiên, hạt nhựa được đưa vào phễu của máy đùn, sau đó đưa vào xi lanh và 

nung nóng đến nhiệt độ chảy nhờ các thanh gia nhiệt và ma sát với trục vít. Hỗn hợp 

nhựa nóng chảy được đẩy qua một khe hẹp (đầu tạo hình) nhờ lực quay của trục vít. 

Nhựa nóng chảy sau khi ra khỏi đầu tạo hình sẽ được làm nguội và định hình bởi các 

thiết bị làm mát (như trục cán, khuôn) để tạo thành tấm nhựa. 

- Ép định hình: 

 Sản phẩm khay đựng thức ăn mang đi của dự án được gia công tạo hình bằng 

phương pháp ép định hình nhựa. Ép nhựa định hình là quá trình nung nóng các tấm nhựa 

mỏng đến nhiệt độ hóa dẻo thì cho vào khuôn ép để định hình. Sau khi làm nguội, sản 

phẩm sẽ có hình dạng như lòng khuôn. Nguyên lý công nghệ ép nhựa định hình như sau:  

+ Tấm nhựa được thiết bị gá kẹp giữ cố định và được nung nóng bởi lò đun (thường 

là lò sử dụng nhiệt độ khuếch tán hoặc bức xạ) cho đến khi nó hóa dẻo. 

+ Sau đó sử dụng áp suất không khí, áp suất chân không hoặc cơ học tác động vào 

tấm nhựa dẻo để nó áp sát vào lòng khuôn. 

+ Tiếp đến, bộ phận làm mát bằng nước gián tiếp sẽ làm giảm nhiệt tấm nhựa để 

tránh quá nhiệt dẫn đến hỏng sản phẩm, đồng thời làm nguội sản phẩm giúp tách 

khỏi khuôn dễ dàng. 

+ Cuối cùng là dùng áp suất không khí để tách tấm phôi nhựa ra khỏi khuôn. 
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Hình 1. 6. Hình ảnh minh họa phương pháp ép định hình nhựa  

- Cắt viền và lấy sản phẩm:  

 Tấm nhựa sau khi được tạo hình sẽ được ra khỏi khuôn và cắt viền tự động để 

tách thành các sản phẩm riêng biệt. Phần viền thừa sẽ được thu gom đưa về máy nghiền 

để quay trở lại làm nguyên liệu sản xuất. 

- Kiểm tra thành phẩm:  

 Sản phẩm sẽ được kiểm tra kích thước, độ dày, ngoại quan, độ bền,... theo yêu 

cầu. Sản phẩm lỗi hoặc không đạt chất lượng sẽ được thu hồi, đưa về máy nghiền để 

quay trở lại làm nguyên liệu sản xuất.   

- Đóng gói và nhập kho:  

 Sản phẩm đạt chất lượng được đóng gói vào bao hoặc thùng carton, sau đó đưa 

hàng đã đóng gói vào kho lưu trữ chờ giao hàng. 

* Quy trình làm mát khuôn nhựa:   

 Cả 2 quy trình sản xuất đã trình bày ở trên đều sử dụng nước làm mát gián tiếp 

để làm mát khuôn nhựa. Quy trình tuần hoàn nước làm mát khuôn nhựa là một hệ thống 

khép kín, giúp duy trì nhiệt độ ổn định cho khuôn trong quá trình ép nhựa, đảm bảo chất 

lượng sản phẩm và hiệu suất sản xuất. Nước được bơm từ tháp giải nhiệt qua các kênh 

làm mát trong khuôn, hấp thụ nhiệt từ nhựa nóng chảy, sau đó quay trở lại máy làm lạnh 

để hạ nhiệt và tiếp tục chu trình. Nước làm mát khuôn sẽ được thu hồi nhiệt tại tháp giải 

nhiệt để tuần hoàn cho sản xuất. Dự án sẽ sử dụng 03 tháp giải nhiệt (trong đó bao gồm: 

02 tháp 100 Tấn và 01 tháp 120 Tấn), bể chứa của tháp giải nhiệt được lắp đặt phao tự 
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động để kiểm soát mức nước trong tháp, tự động bổ sung khi mức nước xuống thấp để 

bù lượng nước bay hơi.  

1.3.4. Danh mục máy móc của dự án 

- Danh mục các máy móc thiết bị để phục vụ cho quá trình sản xuất được thể hiện 

dưới bảng sau: 

Bảng 1. 1. Bảng các máy móc thiết bị của dự án 

STT Tên máy Số lượng Xuất xứ Công dụng 

 Máy móc, thiết bị dùng chung  

1 Máy hút liệu  8 Trung Quốc 
Hút tự động hạt nhựa từ 

bao/ thùng chứa  

2 Máy trộn liệu  5 Trung Quốc 
Khuấy, trộn hỗn hợp 

nguyên liệu  

3 Máy nghiền  2 Trung Quốc 
Nghiền các sản phẩm 

lỗi/ viền để tái sản xuất 

4 Máy nén khí  2 Trung Quốc 
Tạo áp suất để vận hành 

các thiết bị ép/hút nhựa 

5 
Tháp giải nhiệt 100 tấn 2 

Trung Quốc 
Giải nhiệt nước làm 

mát khuôn Tháp giải nhiệt 120 tấn 1 

 Dây chuyền sản xuất hộp nhựa, cốc nhựa (bằng phương pháp ép phun)  

6 Máy ép phun 7 Trung Quốc 
Ép nhựa, tạo hình sản 

phẩm  

7 Cánh tay rô - bốt  7 Trung Quốc 
Tự động dỡ sản phẩm 

sau ép 

 
Dây chuyền sản xuất khay nhựa đựng thức ăn mang đi (bằng phương pháp 

ép định hình)  

8 Máy tạo tấm   2 Trung Quốc 
Cán tấm nhựa từ 

nguyên liệu hạt nhựa 

9 Máy ép vỉ đa trạm  3 Trung Quốc 

Tạo hình sản phẩm 

bằng phương pháp ép 

định hình  

Tổng khối lượng máy móc, thiết bị  phục vụ dự án khoảng 50 tấn. 
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Mặt bằng bố trí máy móc: 

 

 

 

Hình 1. 7. Mặt bằng bố trí máy móc tại nhà xưởng 

Văn phòng 
Kho 

CTNH, 

CTR TT 

Máy nén 

khí 

Tháp giải 

nhiệt  
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1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất 

Bảng 1. 2. Nhu cầu nguyên liệu dùng trong sản xuất của Dự án 

STT Tên NVL/hóa chất Xuất xứ Đơn vị Khôi lượng 

1 Polypropylene-PP Trung Quốc Tấn/ năm  2.640 

2 Polyethylene-PE Trung Quốc Tấn/ năm  1.200 

3 Hạt độn Trung Quốc Tấn/ năm  1.800 

4 Hạt màu Trung Quốc Tấn/ năm  96 

 Tổng   Tấn/ năm 5.736 

 (Nguồn: Công ty TNHH công nghiệp nhựa Tiya (Việt Nam)) 

 - Hóa chất: Dự án không sử dụng hóa chất trng quá trình sản xuất các sản phẩm.  

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện  

Điện năng sử dụng cho dự án bao gồm cho mục đích sinh hoạt và sản xuất:  

- Điện năng sử dụng cho mục đích sinh hoạt: Bao gồm mục đích sử dụng thiết bị 

văn phòng, điện dân dụng (quạt, điều hòa…). . 

- Điện năng sử dụng cho sản xuất: Bao gồm định mức điện sử dụng sản xuất sản 

phẩm của Dự án, định mức điện vận hành máy móc, thiết bị chiếu sáng… 

Trung bình nhu cầu điện sử dụng trong 1 tháng sản xuất ổn định là 60.000 

kWh/tháng tương đương 1.200.000kwh/năm. 

- Nguồn cung cấp: Nguồn cấp điện năng cho hoạt động của Dự án được lấy từ nguồn 

điện hiện có của khu công nghiệp Liên Hà Thái. 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

1.4.3.1. Nguồn cấp nước  

Dự án sử dụng nguồn nước máy hiện có của Khu công nghiệp Liên Hà Thái, thời 

điểm hiện tại công ty TNHH Quốc tế Nam Tài Thái Bình đã đầu tư hoàn thiện hệ thống 

cấp nước phục vụ cho các nhà xưởng cho thuê. 

1.4.3.2. Nhu cầu cấp nước  

Do loại hình sản xuất của dự án, nhu cầu sử dụng nước được sử dụng cho mục đích 

cấp sinh hoạt của cán bộ nhân viên trong công ty và nước làm mát trong hoạt động sản 

xuất. Khối lượng cụ thể như sau: 
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a. Nhu cầu cấp nước sinh hoạt  

Do diện tích nhà xưởng sản xuất nhỏ nên công ty không tổ chức nấu ăn tại Dự án, 

suất ăn ca công nhân sẽ được công ty đặt từ các đơn vị dịch vụ bên ngoài. Do đó đối với 

nước cấp cho sinh hoạt của dự án chỉ bao gồm nước uống và nước cung cấp cho các khu 

vực vệ sinh. Tiêu chuẩn dùng nước cho sinh hoạt của công nhân theo TCVN 13606:2023 

là 45 lít/người/ca. Theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về 

thoát nước và xử lý nước thải, mục đích sử dụng nước là các hoạt động sinh hoạt nên lượng 

nước thải tính bằng 100% lượng nước cấp. Lượng cán bộ công nhân viên của Công ty trong 

năm sản xuất ổn định là 100 người, như vậy lượng nước sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày 

là:  

45 lít/ng/ca x 100 CBCNV = 4.500 (lít/ng.đêm) = 4,5 (m3/ngày đêm) 

Như vậy, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt lớn nhất khi dự án đi vào hoạt động ổn định 

khoảng 4,5 m3/ngày đêm. 

b. Nhu cầu cấp nước sản xuất  

Trong sản xuất, dự án sử dụng nước để cấp cho quá trình làm mát khuôn nhựa. Quá 

trình làm mát này diễn ra gián tiếp, nước làm mát không tiếp xúc trực tiếp với nguyên, vật 

liệu, do đó không cuốn theo các chất ô nhiễm vào dòng nước. Nước làm mát sẽ được dẫn 

về tháp giải nhiệt để thu hồi nhiệt, sau đó tuần hoàn lại sản xuất. Tổng lượng nước cấp cho 

03 tháp giải nhiệt là là 320 m3. Trong quá trình làm nguội khuôn, nước làm mát sẽ bị bay 

hơi do nhiệt, lượng nước này sẽ được cấp bù hàng ngày bằng van phao tự động. Đây là quy 

trình khép kín, do đó không phát sinh nước thải.  

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư  

 1.5.1. Các hạng mục công trình của dự án  

 Các hạng mục công trình của dự án đầu tư bao gồm:  

Bảng 1. 3. Các hạng mục công trình của dự án   

STT 
Tên công 

trình 

Diện tích xây 

dựng (m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 
Tình trạng 

I Hạng mục công trình chính 

1 Nhà xưởng  3.970 3.970 

Khu vực nhà xưởng 1 tầng, kết 

cầu tường gạch xây chống cháy 

dày 200mm. tường xây cao đến 

mái. Chiều cao từ chân công trình 

đến đỉnh  mái là 12,6m.  
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STT 
Tên công 

trình 

Diện tích xây 

dựng (m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 
Tình trạng 

3 
Nhà văn 

phòng  
288 288 

Tòa nhà văn phòng được thiết kế 

gồm 02 tầng, thiết kế mái, dầm 

BTCT, tường gạch. Chiều cao 

10,3m.  

4 Nhà vệ sinh  - - 

Khu vực nhà vệ sinh được thiết kế 

nằm trong khu nhà văn phòng, 

gồm khu nhà vệ sinh tầng 1 và 

nhà vệ sinh tầng 2. Nhà vệ sinh 

cán bộ nhân viên có cửa tách biệt 

với khu nhà vệ sinh dành cho 

công nhân.  

II Hạng mục công trình phụ trợ  

1 
Hệ thống cấp 

nước 
- - 

- Nguồn cung cấp: nước cấp từ 

KCN Liên Hà Thái 

- Nước được dẫn từ hệ thống cấp 

nước đã được thiết kế sẵn đến 

từng nhà xưởng của đơn vị cho 

thuê Nam Tài.  

2 
Hệ thống cấp 

điện  
- - 

- Nguồn cung cấp: nguồn điện 

của KCN Liên Hà Thái. 

- Hệ thống điện được đấu nối từ 

hệ thống phụ tải điện đã được 

thiết kế, lắp đặt đến từng khu vực 

nhà xưởng cho thuê của Công ty 

Nam Tài.   
 

3 
Hệ thống 

PCCC 
- - 

Đơn vị cho thuê nhà xưởng là 

công ty Nam Tài đã được cấp 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt về 

thiết kế PCCC (bao gồm nhà 

xưởng NX20) số 71/TD-PCCC 

do Công an tỉnh Thái Bình (cũ) 

cấp ngày 28/07/2022, và đã được 
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STT 
Tên công 

trình 

Diện tích xây 

dựng (m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 
Tình trạng 

nghiệm thu công trình PCCC 

(bao gồm nhà xưởng NX20) tại 

văn bản số 1153/NT-PCCC do 

Công an tỉnh Thái Bình (cũ) cấp 

ngày 07/06/2024.  

II Hạng mục công trình bảo vệ môi trường  

1 

Hệ thống 

thoát nước 

mưa  

- - 

- Nước mưa được thu gom vào 

máng xối và dẫn bằng tuyến ống 

đứng PVC D200, sau đó chảy 

trực tiếp vào hệ thống rãnh thu 

gom nước mưa chung của khu 

vực Công ty TNHH Quốc tế Nam 

Tài Thái Bình sau đó chảy ra hệ 

thống thoát nước mưa của KCN 

Liên Hà Thái.  

2 

Hệ thống 

thoát nước 

thải  

- - 

- Nước thải được thu gom bằng hệ 

thống đường ống PVC D100 từ 

khu vực nhà vệ sinh đến bể tự 

hoại để xử lý sơ bộ, sau đó thoát 

vào hệ thống thoát nước thải 

chung của Công ty TNHH Quốc 

tế Nam Tài Thái Bình để xử lý. 

Sau khi xử lý xong, Công ty 

TNHH Quốc tế Nam Tài Thái 

Bình tiếp tục đấu nối nước thải về 

trạm XLNT tập trung của KCN 

Liên Hà Thái.  

3 Bể tự hoại - - 

Đơn vị cho thuê nhà xưởng đã 

xây dựng sẵn 01 bể tự hoại 03 

ngăn, tổng dung tích 7 m3 để xử 

lý nước thải sinh hoạt phát sinh từ 

khu vực nhà xưởng cho thuê C2.  
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STT 
Tên công 

trình 

Diện tích xây 

dựng (m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 
Tình trạng 

4 
Kho chất thải 

nguy hại 
- - 

- Dự án sẽ bố trí kho chứa diện 

tích 5,7 m2 có thiết kế đúng quy 

định, có gờ chống tràn, hố gom 

tràn đổ chất thải lỏng, nền móng 

chống thấm, bố trí các thùng chứa 

riêng biệt cho từng loại chất thải.  

5 

Kho chất thải 

rắn công 

nghiệp thông 

thường 

- - 

- Dự án sẽ bố trí kho chứa có diện 

tích 11,4 m2 để lưu giữ toàn bộ 

lượng chất thải rắn công nghiệp 

phát sinh.  

6 

Khu vực lưu 

giữ chất thải 

sinh hoạt 

- - 

- CTR sinh hoạt được thu gom 

vào các  thùng chứa 200lit. 

- Bố trí khu vực lưu giữ tạm thời 

diện tích 5 m2 để lưu giữ chất thải 

sinh hoạt phát sinh trước khi 

chuyển giao. 

7 
Hệ thống xử 

lý khí thải 
- - 

- Bố trí bên ngoài nhà xưởng; 

- Lưu lượng thiết kế: 13.000 

m3/giờ; 

- Đường ống nhánh thu gom khí 

thải D110, D150, D400, D500; 

- Tháp hấp phụ than hoạt tính 

kích thước 1,0 x 1,0 x 1,8 m. 

- Quạt hút có công suất 11 KW, 

lưu lượng 13.000 m3/giờ; 

- Ống thoát khí: đường kính 

D400, cao 12m (tính từ mặt đất 

đến đỉnh ống thoát khí). 

 Hình ảnh khu nhà văn phòng và nhà xưởng thực hiện dự án như sau:  
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Hình 1. 8. Khu vực nhà văn phòng 2 tầng  

 

Hình 1. 9. Khu vực nhà xưởng C2 
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1.5.2. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức thực hiện Dự án 

a. Tiến độ thực hiện Dự án 

a.1 Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 

- Tiến độ góp vốn: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp. 

- Tiến độ huy động vốn: Theo tiến độ thực hiện Dự án. 

a.2.Tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động: kể từ ngày cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ thực hiện dự án như sau: 

- Hoàn thành lắp đặt máy móc thiết bị, tuyển dụng, đào tạo lao động, vận hành thử: 

Quý IV/2025. 

- Dự án đi vào hoạt động chính thức: Quý I/2026. 

b. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 33.150.000.000 VNĐ (Ba mươi ba tỷ, một trăm năm 

mươi triệu đồng Việt Nam), tương đương 1.300.000 USD (Một triệu, ba trăm nghìn đô la 

Mỹ), trong đó: 

+ Vốn góp để thực hiện dự án: 10.200.000.000 VNĐ (Mười tỷ, hai trăm triệu đồng 

Việt Nam), tương đương 400.000 USD (Bốn trăm nghìn đô la Mỹ), chiếm tỷ lệ 30,8% tổng 

vốn đầu tư. 

+ Vốn huy động: 22.950.000.000 VNĐ (Hai mươi hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu 

đồng Việt Nam), tương đương 900.000 USD (Chín trăm nghìn đô la Mỹ), chiếm tỷ lệ 

69,2% tổng vốn đầu tư. 

c. Tổ chức quản lý và vận hành dự án 

- Công ty TNHH công nghiệp nhựa Tiya (Việt Nam) trực tiếp quản lý và thực hiện 

dự án. 

- Từ cơ cấu tổ chức quản lý, căn cứ vào quy mô dây chuyền sản xuất, dự kiến tổng 

nhu cầu lao động làm việc ổn định hàng năm khoảng 100 người (Trong đó có 08 người lao 

động nước ngoài và 92 lao động là người Việt Nam; vị trí làm việc tại văn phòng là 13 

người và vị trí lao động trực tiếp là 87 người). Số lượng lao động của Dự án được phân bổ 

như sau: 
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Bảng 1. 4. Phân bổ lao động của dự án 

STT Vị trí công việc 
Người nước 

ngoài 

Người Việt 

Nam 

1 Ban giám đốc 2 1 

2 Văn phòng, Quản lý và lao động 

kỹ thuật  
6 8 

3 Công nhân  81 

4 Bảo vệ và vệ sinh  2 

Tổng cộng 
8 92 

100 

- Số ngày làm việc trong năm: 312 ngày/năm; sản xuất: 2 ca/ngày. 

- Số giờ làm việc trong ca: 8 giờ/ca. 

- Công ty sẽ tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Luật lao động Việt Nam về các 

vấn đề liên quan đến lao động và hợp đồng lao động. 
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

2.1.1. Phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

- Dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể như sau: 

- Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022: 

Môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho sự phát triển bền vững kinh tế - 

xã hội; bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ, cần được đặt ở vị trí trung 

tâm của các quyết định phát triển; phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, tôn 

trọng quy luật tự nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. 

- Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 8/7/2024 về việc phê duyệt quy hoạch bảo vệ 

môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của Quy 

hoạch nhằm chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường; 

phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất 

lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành 

của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng 

quản lý chất lượng môi trường; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc 

gia, cấp vùng, cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, 

kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2.1.2. Phù hợp với một số chiến lược, quy hoạch phát triển của tỉnh 

Dự án đầu tư nằm trên địa bàn tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên. Hiện 

tại, chưa có sự điều chỉnh về quy hoạch phát triển của các tỉnh, thành sau sáp nhập. Do 

đó, tại thời điểm này, báo cáo sẽ đánh giá sự phù hợp của dự án đối với các quy hoạch 

phát triển của tỉnh Thái Bình, huyện Thái Thụy (cũ).  

“Công ty TNHH công nghiệp nhựa Tiya (Việt Nam)” địa chỉ Tại nhà xưởng số 

NX C2 (NX20) thuê của Công ty TNHH quốc tế Nam Tài Thái Bình, lô B2 Khu công 

nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1), xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam (trước đây 

là thị xã Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã đầu tư phù hợp với các chủ 

trương, định hướng phát triển của tỉnh Thái Bình (cũ), cụ thể như sau: 

- Dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1735/QĐ-TTg 
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ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Quy hoạch vùng huyện Thái Thụy đến năm 2040 đã được UBND tỉnh Thái Bình 

phê duyệt tại Quyết định 2652/QĐ-UBND ngày 23/09/2019; 

- Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Liên Hà Thái được UBND tỉnh 

Thái Bình phê duyệt tại Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 16/7/2020. 

- Loại hình sản xuất của Dự án phù hợp với tính chất ngành nghề của KCN - đô 

thị - dịch vụ Liên Hà Thái, phù hợp với mục đích cho thuê nhà xưởng của Công ty TNHH 

quốc tế Nam Tài Thái Bình. Lĩnh vực đầu tư dự án phù hợp với định hưởng phát triển 

công nghiệp của tỉnh, sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại, không thuộc danh mục công 

nghệ hạn chế chuyển giao và cấm chuyển giao theo quy định của pháp luật. Loại hình 

sản xuất của Dự án phù hợp với Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây 

dựng và kinh doanh cho thuê nhà xưởng Nam Tài” đã được phê duyệt tại Quyết định số 

1974/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh Thái Bình. 

Phân vùng bảo vệ môi trường của dự án được xác định như sau: Tại Quyết định 

số 1735/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy 

hoạch tỉnh Thái Bình thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có nêu: "Phân vùng 

bảo vệ môi trường tỉnh Thái Bình theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải 

và vùng khác đã được định hướng trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia như sau:  

- Vùng bảo vệ nghiêm ngặt gồm: Khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc khu bảo tồn thiên 

nhiên đất ngập nước Thái Thụy và Tiền Hải; khu vực nội thành nội thị thành phố Thái 

Bình, thị trấn Diêm Điền; nguồn nước khu vực các sông: Sông Hồng, sông Trà Lý, sông 

Luộc, sông Hóa... Các khu vực bảo vệ 1 của các khu di tích lịch sử văn hóa. 

..." 

Địa điểm thực hiện dự án nằm tại nhà xưởng số NX C2 (NX20) thuê của Công ty 

TNHH quốc tế Nam Tài Thái Bình, lô B2 Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1), 

xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam (trước đây là thị xã Diêm Điền, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình). Căn cứ nội dung nêu trên, dự án nằm trong vùng bảo vệ nghiêm 

ngặt theo phân vùng bảo vệ môi trường hiện nay.  

2.2 Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án phát sinh các nguồn chất thải và có các biện pháp thu gom, xử lý phù hợp 

trước khi thải ra môi trường, cụ thể: 

- NTSH của dự án sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó theo đường ống dẫn 

vào hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài Thái 

Bình rồi tiếp tục được đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của 

KCN Liên Hà Thái. Do vậy NTSH không thải trực tiếp ra môi trường, được xử lý đảm 
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bảo quy định nên hoàn toàn đáp ứng khả năng chịu tải của mồi trường nguồn nước mặt 

tiếp nhận.  

- Khí thải phát sinh trong quá trình vận hành của Dự án chủ yếu bắt nguồn từ hoạt 

động sản xuất tại các máy ép nhựa, máy tạo tấm, máy ép vỉ. Khí thải này được thu gom 

và xử lý bằng hệ thống hấp phụ sử dụng than hoạt tính trước khi thải ra môi trường. Hệ 

thống xử lý được thiết kế và vận hành đáp ứng các quy chuẩn hiện hành về môi trường, 

đảm bảo nồng độ các chất ô nhiễm nằm trong giới hạn cho phép. Do đó, hoạt động xả 

khí thải của Dự án không gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí 

xung quanh. 

- Các loại CTR thông thường và CTNH của dự án đều được thu gom, lưu giữ, hợp 

đồng với các đơn vị có đầy đủ chức năng để xử lý nên hoàn toàn đảm bảo các quy định 

hiện hành. 

Mặt khác, nội dung đánh giá sức chịu tải môi trường của khu vực đã được thể 

hiện trong báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công 

nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 

tại Quyết định số 2122/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2020; báo cáo ĐTM dự án Xây dựng và 

kinh doanh cho thuê nhà xưởng Nam Tài đã được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt tại 

Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 06/9/2022. 

Như vậy, việc xây dựng và hoạt động của dự án là hoàn toàn khả thi và không 

gây ảnh hưởng nhiều đến hiện trạng môi trường tự nhiên khu vực xung quanh dự án. 
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CHƯƠNG 3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Căn cứ  theo quy định tại mục c, khoản 4, Điều 28 của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án nằm trong 

KCN Liên Hà Thái nên không phải thực hiện nội dung này.
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CHƯƠNG 4. ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Do dự án thuê nhà xưởng sản xuất đã hoàn thiện xây dựng và đồng bộ hạ tầng do 

vậy dự án không phát sinh hoạt động xây dựng hạng mục công trình. Công ty tiến hành lắp 

đặt thiết bị và tuyển dụng cán bộ công nhân viên. Vì vậy, báo cáo sẽ không đánh giá các 

tác động môi trường trong gian đoạn giải phóng mặt bằng thi công xây dựng, mà chỉ đề 

xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị 

và giai đoạn dự án đi vào vận hành. 

4.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn lắp đặt máy 

móc, thiết bị 

- Trong giai đoạn cải tạo lắp đặt thiết bị, các hoạt động chính của Dự án bao gồm: 

+ Vận chuyển máy móc thiết bị đến khu vực. 

+ Tập trung, lắp đặt các máy móc thiết bị vào các nhà xưởng. 

4.1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

4.1.1.1. Nước thải sinh hoạt 

* Nguồn phát sinh: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 20 cán bộ công 

nhân tham gia lắp đặt máy móc thiết bị của dự án. 

* Thành phần: Nước thải sinh hoạt của công nhân tại khu vực Dự án là nguyên nhân 

chính ảnh hưởng đến chất lượng nước khu vực xung quanh. Nước thải sinh hoạt chủ yếu 

chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh 

dưỡng (N, P) và các vi sinh vật.  

* Lưu lượng: Lượng nước sử dụng đầu vào của 20 người là 1,0m3/ngày đêm. Theo 

điểm a, khoản 1 điều 39 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014, lượng nước thải 

bằng 100% lượng nước sử dụng tương đương với 1,0m3/ngày đêm. 

* Biện pháp: Chủ Dự án sử dụng nhà vệ sinh và bể tự hoại hiện hữu do Công ty 

TNHH Quốc tế Nam Tài Thái Bình xây dựng tại nhà xưởng. Toàn bộ nước thải sinh hoạt 

phát sinh của 20 người được thu gom, xử lý tại bể tự hoại (số lượng 01 bể, dung tích 7m3). 

Toàn bộ nước rửa tay, thoát sàn tại nhà vệ sinh được thu gom theo đường ống D100 vào 

bể tự hoại 3 ngăn để xử lý, sau đó vào hệ thống thoát nước thải sinh hoạt xung quanh nhà 

xưởng bằng đường ống DN200 ra hố ga đấu nối (NT2-79) của chủ dự án và đơn vị cho 

thuê nhà xưởng Nam Tài, dẫn về hệ thống xử lý nước thải của Nam Tài, sau khi xử lý xong 

tại đây, nước thải tiếp tục được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải rồi về trạm XLNT tập 

trung của KCN Liên Hà Thái.  

Theo tính toán dự báo, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh giai đoạn lắp đặt máy 

móc thiết bị là 1,0 m3/ngày đêm. Trong khi đó, dự án có 01 bể tự hoại, tổng dung tích 7m3 
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hoàn toàn đảm bảo việc thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai 

đoạn này. 

4.1.1.2 Nước mưa chảy tràn 

* Nguồn phát sinh 

- Trong quá trình lắp đặt, vào những ngày mưa sẽ có một lượng nước mưa chảy tràn 

trên phạm vi diện tích dự án. Lượng nước này thường có nồng độ chất lơ lửng cao và có 

thể bị nhiễm các tạp chất khác như: dầu mỡ, vật liệu xây dựng thi công trên công trường 

như đất, cát, xi măng từ nơi tập kết vật liệu xây dựng, công trình đang xây dựng. Tuy nhiên, 

loại nước thải này có mức độ ô nhiễm không cao, so với các loại nước thải khác thì nước 

mưa tương đối sạch. Giá trị nồng độ các thành phần có trong nước mưa chảy tràn được thể 

hiện ở bảng sau: 

Bảng 4. 1. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

STT Thông số Đơn vị Giá trị 

1 COD mg/l 10÷20 

2 Tổng N mg/l 0,5÷1,5 

3 Tổng P mg/l 0,004÷0,03 

4 TSS mg/l 10÷20 

(Nguồn: Theo số liệu nghiên cứu của Tổ chức y tế thế giới WHO- Asseeement of 

Sources of Air, Water and Land Pollution,1993) 

* Lưu lượng 

- Lượng nước mưa chảy tràn cao nhất được tính theo công thức:  

Qmax = 0,278 K.I.F (m3/s) 

(Nguồn: Giáo trình quản lý môi trường – PGS.TS Trần Đức ạ,NXB Xây dựng- Hà 

Nội – 2010, công thức 4.1, trang105) 

Trong đó:  

F: Diện tích thực hiện xây dựng các công trình của Dự án (F = 4.258 m2).  

I: Cường độ mưa trung bình trong khoảng thời gian có lượng mưa cao nhất, I = 

80mm/h ~ 2,2*10-5m/s. 

K: Hệ số chảy tràn = 0,9 (tính cho mặt đất nền của khu đất dự án) 

Lượng nước mưa chảy tràn phát sinh trên mặt bằng Dự án là: 

Qmax = 0,278 K.I.F = 0,278 x 0,9 x 2,2*10-5 x 4.258 = 0,02345 m3/s. 

Hoạt động cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong xưởng do Công ty TNHH Quốc tế Nam 

Tài Thái Bình xây dựng sẵn, đã lắp đặt đầy đủ đường ống thu thoát nước mưa mái và hệ 

thống thu gom thoát nước mưa mặt bằng xung quanh gồm hố ga, mương, cống bê tông cốt 

thép. Vì vậy, mức độ tác động của nguồn thải này là không lớn. 
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* Biện pháp 

Sử dụng hệ thống thu thoát nước mưa chảy tràn hiện trạng tại nhà xưởng do Công 

ty TNHH Quốc tế Nam Tài Thái Bình xây dựng hoàn thiện. Toàn bộ nước mưa chảy tràn 

trên mái công trình văn phòng, xưởng, công trình phụ trợ được thu gom vào các ống thoát 

tôn gập vuông kích thước 168x168 và 114x114. Nước mưa từ các máng thu nước sẽ chảy 

vào đường ống thoát nước D110, sau đó, đấu nối vào hệ thống thu gom thoát nước mưa 

của khu công nghiệp Liên Hà Thái qua 1 điểm xả. 

Chủ Dự án thực hiện nghiêm túc việc lưu chứa nguyên vật liệu trong xưởng, thực 

thu gom, quản lý, tập kết chất thải rắn và chất thải nguy hại vào kho chứa, tuyệt đối không 

lưu chứa ngoài trời. 

4.1.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn 

4.1.2.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

* Nguồn phát sinh:  

- Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 20 công nhân tham gia lắp đặt máy móc tại 

Dự án, thành phần chủ yếu của chất thải rắn sinh hoạt là túi nilon, giấy vụn, bao gói thức 

ăn thừa… 

- Thành phần CTR sinh hoạt chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ dễ bị phân hủy 

sinh học, nếu không có biện pháp thu gom và xử lý kịp thời sẽ làm phát sinh mùi hôi thối 

khó chịu, đồng thời thu hút ruồi, muỗi, côn trùng lây truyền dịch bệnh cho công nhân, đặc 

biệt vào mùa hè khi các loại dịch bệnh có điều kiện bùng phát mạnh. 

* Tải lượng:  

Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức rác thải sinh hoạt của 1 người là 1,3 

kg/người/ngày đêm (24 h làm việc) ~ 0,43 kg/người/ngày đêm (8h làm việc) -> khối lượng 

rác thải sinh hoạt phát sinh trên công trường là: 0,43 x 20 = 8,6 kg/ngày đêm. 

* Biện pháp: 

Trong xưởng bố trí 03 thùng rác nhựa, dung tích 200lit/thùng, có nắp đậy để thu 

gom thành phần rác hữu cơ và rác vô cơ. Sau đó, thực hiện chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng vào cuối ngày. 

4.1.2.2 Chất thải rắn công nghiệp 

* Nguồn phát sinh: 

Phát sinh từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị, các máy móc thiết bị được đóng gói 

trong thùng bìa carton, thùng gỗ, nilon nên thành phần chất thải gồm thùng bìa carton, 

thùng gỗ, palet thải bỏ, nilon, xốp,… 

Tải lượng: 

Theo Phần 3. Định mức hao hụt vật liệu, Phụ lục VII. Định mức sử dụng vật liệu 
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xây dựng, Thông tư số 12:2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành  định 

mức xây dựng: Công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng, tỷ lệ hao hụt nguyên 

vật liệu dao động từ 0,5-10%. Đối với các máy móc công nghiệp, tỷ lệ bao bì, pallet so với 

khối lượng máy móc thiết bị là rất thấp, lựa chọn tỷ lệ này là 0,5%. Tổng khối lượng máy 

móc thiết bị, PCCC, chuyền sản xuất là 50 tấn. Suy ra, lượng chất thải bị hao hụt ~ 2,5 tấn. 

Thành phần chất thải đều có giá trị tận thu, nên chủ dự án sẽ thực hiện thu gom, tập kết 

vào khu vực chứa trên công trường và bán phế liệu. 

Biện pháp: 

Chủ dự án sẽ bố trí 01 khu vực chứa rác thông thường trong xưởng để lưu chứa bao 

bì thải từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị. Tần suất chuyển giao khoảng 01 lần/tuần.   

4.1.2.3. Chất thải nguy hại 

* Nguồn phát sinh:  

- Quá trình tra dầu bôi trơn cho máy móc hỗ trợ lắp đặt máy móc thiết bị. Thành 

phần: Giẻ lau, găng tay dính dầu và thùng chứa dầu bôi trơn thải. 

- Vệ sinh máy móc, thay dầu mỡ trên công trường. Thành phần: giẻ lau, găng tay 

dính dầu và thùng chứa dầu bôi trơn thải. 

- Trong quá trình hàn các loại vật liệu có phát sinh que hàn thải. 

* Lượng thải:  

Ước tính lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng khoảng 28 kg. 

Bảng 4. 2. Khối lượng chất thải nguy hại và kiểm soát ước tính trong giai đoạn xây dựng 

STT Tên chất thải Trạng thái 
Số lượng 

(kg) 

Mã 

CTNH 

1 
Các loại vật dụng nhiễm dầu thải (giẻ 

lau, bao tay, bao bì …) 
Rắn 20 18 02 01 

2 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 3 18 01 02 

3 Que hàn thải Rắn 5 07 04 01 

 Tổng 28  

Tác động:  

- Chất thải nguy hại và chất thải phải kiểm soát sẽ là nguồn gây ô nhiễm tiềm tàng 

đến môi trường đất, môi trường nước. Dầu mỡ thải nếu thải trực tiếp ra đất sẽ gây ô nhiễm 

môi trường đất, lâu ngày ngấm vào đất gây ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm. Khi có 

nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo dầu mỡ thải ra mương thoát nước mưa làm ảnh hưởng 

đến chất lượng nguồn tiếp nhận. Chính vì vậy, loại chất thải này nếu không có biện pháp 

quản lý và xử lý sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đất và nước tại khu vực. 
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* Biện pháp:  

- Chủ Dự án bố trí khu vực chứa chất thải nguy hại có diện tích 5,7 m2 để phục vụ 

hoạt động của dự án (bao gồm cả quá trình xây dựng và vận hành). Thực hiện ký hợp đồng 

với đơn vị có đầy đủ chức năng. Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại vào các thùng 

phuy có nắp đậy, ghi tên đầy đủ mã CTNH, tập kết vào khu vực chứa CTNH và chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định. Khối lượng chất thải nguy hại ít dự báo 

là 28 kg nên sẽ được chuyển giao cùng với CTNH sản xuất khu dự án bắt đầu vận hành 

(thời gian lưu giữ không quá 1 năm). 

4.1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

* Nguồn phát sinh 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu: 

+ Tổng khối lượng máy móc thiết bị hỗ trợ lắp đặt cần vận chuyển là 20 tấn, số 

chuyến vận chuyển là 1 chuyến/ngày ~ 2 lượt ra vào dự án.  

+ Tổng khối lượng máy móc thiết bị, nguyên vật liệu thực hiện lắp tại xưởng cần 

vận chuyển là 50 tấn, số chuyến vận chuyển là 3 chuyến ~ 6 lượt ra vào dự án.  Tổng số 

chuyến vận chuyển là 4 chuyến ~ 8 lượt ra vào dự án. Thời gian tập trung vào 7 ngày. Do 

đó, mức độ tác động của bụi, khí thải lớn nhất vào ngày đầu tiên chuẩn bị mặt bằng lắp đặt 

máy móc. Ngoài ra, mặt bằng sân đường đã được rải nhựa, khuôn viên dự án đã trồng cây 

xanh và Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài Thái Bình thực hiện phun bụi sân đường hàng 

ngày nên mức độ tác động của nguồn thải này không lớn.  

- Hoạt động thi công từ quá trình khoan định vị để cấy bulong tại chân máy: Để dây 

chuyền sản xuất hoạt động ổn định và phát sinh độ ồn, độ rung ở mức thấp nhất cũng như 

giảm thiểu tối đa sự cố tai nạn lao động cho máy móc đang vận hành gây ra, trước khi lắp 

đặt dây chuyền sản xuất, thiết bị sản xuất, dự án sẽ tiến hành khoan định vị, cấy bulong, 

lắp máy và bắt đinh vít, cho nên, hoạt động khoan trên nền bê tông của nhà xưởng sẽ phát 

sinh bụi lơ lửng gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân làm việc. Tuy nhiên, 

thời gian khoan diễn ra không liên tục suốt 8h làm việc trong ngày, mỗi lần khoan rải rác 

từ 1 – 2h, quá trình khoan diễn ra trong nhà xưởng được thiết kế thông thoáng nên giảm 

thiểu được tác động do bụi gây ra cho công nhân. Hơn nữa, trong quá trình khoan, chủ dự 

án sẽ trang bị bảo hộ lao động cũng như bố trí thời gian làm việc hợp lý cho công nhân nên 

nguồn thải này hoàn toàn có thể được khống chế, giảm thiểu. 

Biện pháp: 

- Từ hoạt động vận tải: 

Yêu cầu đơn vị vận chuyển sử dụng phương tiện vận tải có nguồn gốc xuất xứ, 

không quá cũ, tuân thủ đúng luật giao thông trên suốt quá trình vận chuyển. Ngoài ra, tại 
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công trường, bố trí bảo vệ để điều phối phương tiện ra vào, tốc độ quy định 5-10 km/h; 

thực hiện phun ẩm, tưới bụi mặt bằng sân đường hàng ngày để giảm bụi. 

- Từ hoạt động của máy móc thi công: 

Sử dụng máy móc có nguồn gốc, tình trạng vận hành tốt, thực hiện tra dầu mỡ 

thường xuyên trong 01 tháng lắp đặt máy móc thiết bị; có kế hoạch vận hành máy móc hợp 

lý, tránh chồng chéo, theo dõi và tắt ngay các thiết bị trục trặc hoặc có dấu hiệu trục trặc 

khi hoạt động. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc như quần áo bảo 

hộ, khẩu trang, găng tay. Quán triệt nhà thầu không vận chuyển vào giờ cao điểm. Không 

gian thực hiện lắp đặt tại xưởng thông thoáng với đầy đủ hệ thống thông gió tự nhiên qua 

nóc gió, cửa ra vào nên cũng giảm thiểu được tác động của nguồn thải này. 

- Giảm thiểu bụi từ hoạt động hàn, khoan cố định cấy Bulong lắp đặt máy móc sản 

xuất. 

Chủ Dự án cam kết trang bị đầy đủ bảo hộ cho công nhân trực tiếp khoan, hàn gồm 

khẩu trang, quần áo, găng tay, mũ... đồng thời sắp xếp thời gian làm việc cho công nhân, 

tránh làm việc liên tục 8h/ngày. Không gian thực hiện lắp đặt tại xưởng thông thoáng với 

đầy đủ hệ thống thông gió nên cũng giảm thiểu được tác động này. 

4.1.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

4.1.4.1. Tiếng ồn 

* Nguồn phát sinh:  

Tiếng ồn trong giai đoạn này phát sinh từ các hoạt động hàn, cắt, khoan, vận chuyển 

phục vụ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị.  

* Tác động:  

Việc tiếp xúc liên tục với mức ồn lớn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân làm 

việc tại công trường với những biểu hiện như giảm khả năng nghe, có thể gây bênh điếc 

nghề nghiệp; gây rối loạn chức năng thần kinh, gây bênh đau đầu, chóng mặt, cảm giác sợ 

hãi làm giảm năng suất lao động và gây tổn thương hệ tim mạch và tăng bệnh về đường 

tiêu hóa. Theo số liệu dự báo tại Bảng trên, mức ồn giảm dần theo không gian phân tán, 

càng gần nguồn thải, mức ồn càng lớn và vượt ngưỡng cho phép; tại khoảng cách 20m đến 

100m thì mức ồn thấp hơn tiêu chuẩn. Khi vận hành cùng lúc tất cả máy móc hỗ trợ thi 

công sẽ gây ồn cộng hưởng – điều này không thể tránh khỏi, khi đó mức ồn cộng hưởng 

dự báo cao hơn so với tiêu chuẩn kể cả ở các khoảng cách xa dự án. Có thể nhận định, đối 

tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân làm việc. Vì vậy, chủ dự án sẽ đưa ra biện pháp 

giảm thiểu nhằm hạn chế tác động tiêu cực của nguồn thải này đến đối tượng tiếp nhận. 

* Biện pháp: 

Chủ dự án phối hợp với chủ thầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguồn thải ngay 
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tại từng nguồn phát sinh, giải pháp này góp phần hạn chế tình trạng cộng hưởng ồn cụ thể: 

- Sử dụng máy móc có nguồn gốc, tình trạng vận hành tốt, thực hiện tra dầu mỡ 

thường xuyên trong 01 tháng lắp đặt máy móc thiết bị; có kế hoạch vận hành máy móc hợp 

lý, tránh chồng chéo, theo dõi và tắt ngay các thiết bị trục trặc hoặc có dấu hiệu trục trặc 

khi hoạt động. 

- Thiết lập nội quy công trường; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm 

việc và yêu cầu công nhân nghiêm túc thực hiện. 

- Không gian thực hiện lắp đặt tại xưởng thông thoáng với đầy đủ hệ thống thông gió 

nên cũng giảm thiểu được tác động của nguồn thải này. 

- Mức ồn, rung khá lớn, cao hơn tiêu chuẩn cho phép đối tượng chịu tác động trực 

tiếp là công nhân lắp đặt. Việc tiếp xúc liên tục với độ ồn rung quá lớn, trong nhiều giờ sẽ 

giảm khả năng nghe, ảnh hưởng đến thần kinh, thị giác, gây choáng váng và rất dễ xảy ra 

tai nạn lao động. Tuy nhiên, không gian thực hiện bên trong nhà xưởng thông thoáng, thời 

gian vận hành thiết bị ngắn nên mức độ tác động không liên tục. Do đó, chủ dự án sẽ đưa 

ra biện pháp giảm thiểu phù hợp đối với nguồn thải này. 

4.1.4.2. Độ rung 

* Nguồn phát sinh: 

Hoạt động của máy móc thiết bị hỗ trơ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị còn gây 

ra độ rung gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân, đối tượng xung quanh đồng thời tiềm 

ẩn nguy cơ gây nứt vỡ tường công trình lân cận. Theo nghiên cứu của Viện Khoa học – 

Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2016, mức rung quá lớn sẽ làm thay đổi hoạt động của tim, 

gây ra di lệch các nội tạng trong ổ bụng. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có thể làm 

thay đổi hoạt động chức năng của tuyến giáp, gây chấn động cơ quan tiền đình và làm rối 

loạn chức năng giữ thăng bằng của cơ quan này. Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ 

quan thính giác bị mệt mỏi quá mức dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. 

Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xương khớp, làm viêm các hệ thống 

xương  khớp. Đặc biệt trong điều kiện nhất định có thể phát triển gây thành bênh rung động 

nghề nghiệp. 

Đối tượng chịu nhiều tác động trực tiếp là công nhân, không ảnh hưởng đến các đơn 

vị ngoài xưởng. Vì vậy, các biện pháp giảm thiểu đối với nguồn thải này sẽ được chủ dự 

án đưa ra. 

* Biện  pháp: 

Chủ dự án phối hợp với chủ thầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguồn thải 

ngay tại từng nguồn phát sinh, giải pháp này góp phần hạn chế tình trạng cộng hưởng rung, 

cụ thể: 
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- Sử dụng máy móc có nguồn gốc, tình trạng vận hành tốt, thực hiện tra dầu mỡ 

thường xuyên trong 01 tháng lắp đặt máy móc thiết bị; có kế hoạch vận hành máy móc hợp 

lý, tránh chồng chéo, theo dõi và tắt ngay các thiết bị trục trặc hoặc có dấu hiệu trục trặc 

khi hoạt động. 

Thiết lập nội quy công trường, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm 

việc và yêu cầu công nhân nghiêm túc thực hiện. 

4.1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

4.1.5.1. Sự cố cháy nổ 

* Nguồn tác động 

Tai nạn do cháy nổ ở các công trường xây dựng là một trong những hiểm họa nghiêm 

trọng mà cả chủ dự án, đơn vị thi công, chính quyền địa phương và cả người lao động rất 

quan tâm, nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy nổ là:  

- Sự cố cháy nổ do điện: trong giai đoạn thi công xây dựng hầu như các nhu cầu 

dùng điện đều phải tiến hành đấu nối tạm bợ, chính vì vậy khả năng gây ra chập điện và 

dẫn đến cháy nổ là rất cao.  

- Sự cố cháy nổ phát sinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường 

tại Dự án, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và người dân khu vực lân cận. 

* Biện pháp 

- Ban hành và phổ biến công khai nội quy phòng cháy, chữa cháy trên công trường 

xây dựng để mọi người biết và chấp hành;  

- Bố trí các thiết bị chữa cháy cục bộ tại công trường. Tại các vị trí dễ xảy ra cháy 

lắp đặt biển báo cấm lửa và các thiết bị chữa cháy và thiết bị báo động, đảm bảo khi xảy ra 

cháy kịp thời phát hiện để ứng phó; 

- Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đúng theo thiết kế tổng mặt 

bằng được phê duyệt. Không để các vật tư, vật liệu và các chướng ngại vật cản trở đường 

giao thông, đường thoát hiểm, lối ra vào chữa cháy. 

4.1.5.2. Sự cố tai nạn lao động 

* Nguồn tác động 

Nguyên nhân dẫn đến sự cố tai nạn lao động:  

- Do bất cẩn của công nhân trong việc tuân thủ nội quy an toàn công trường. 

- Do máy móc, thiết bị thi công gặp trục trặc. 

- Ô  nhiễm môi trường có khả năng gây mệt mỏi, choáng váng hay ngất cho công 

nhân trong quá trình làm việc. 

- Do quá trình lắp đặt, phân khu sản xuất khoan vào vị trí có đường dây diện trong 

tường sẵn có của chủ thuê nhà xưởng. 

Các nguyên nhân trên dẫn đến hậu quả nhẹ thì bị xước xác, gẫy tay chân, nặng thì 
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tàn tật suốt đời thậm chí phải trả giá bằng tính mạng. Từ đó, kéo theo nhiều hệ lụy đối với 

gia đình công nhân gặp nạn. Vì vậy, việc hạn chế tối đa sự cố này trong suốt quá trình lắp 

đặt máy móc thiết bị được đặt lên hàng đầu. 

Biện pháp: 

- Chủ dự án cam kết sử dụng máy móc có nguồn gốc, tình trạng vận hành tốt, thực 

hiện tra dầu mỡ thường xuyên trong 01 tháng lắp đặt máy móc thiết bị. 

- Chủ dự án yêu cầu công nhân mặc đầy đủ bảo hộ lao động trong suốt quá trình lắp 

đặt, đồng thời bố trí đầy đủ nước uống cho công nhân. 

- Chủ dự án sẽ quán triệt công nhân trong việc tắt máy móc hoạt động không hiệu 

quả khi thấy có hiện tượng trục trặc, hỏng hóc khi vận hành, tránh sự cố mất an toàn đáng 

tiếc xảy ra gây nguy hiểm cho công nhân làm việc. 

- Ngoài ra, không gian lắp đặt thông thoáng, có đầy đủ thông gió nên tạo môi trường 

làm việc thoải mái cho công nhân. 

- Xây dựng các nội quy về an toàn lao động khi lập tiến độ thi công. Thời gian thi 

công hợp lý để ít di chuyển, bố trí mặt bằng thi công không gây cản trở lẫn nhau. Tuân thủ 

các quy định về an toàn lao động khi lập phương án tổ chức thi công, vận hành máy móc 

thiết bị. 

- Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp 

dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. Bố trí kho chứa nguyên vật liệu, 

nhiên liệu riêng biệt, cách ly với nguồn điện. 

4.1.5.3. Tác động đến tình hình giao thông trong khu vực 

* Nguồn phát sinh: 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc sản xuất của đơn vị cung ứng sẽ đi 

qua các tuyến đường giao thông khu vực. Hoạt động này sẽ gia tăng mật độ các phương 

tiện lưu thông trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ tắc đường, tai nạn giao thông, đặc biệt là vào 

giờ cao điểm. Tuy nhiên, tác động này là không lớn do chủ dự án sẽ yêu cầu nhà cung cấp 

thực hiện đúng luật giao thông, phân bổ thời gian vận chuyển phù hợp, không vận chuyển 

vào giờ cao điểm. 

* Biện pháp:  

Chủ dự án yêu cầu nhà cung cấp vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc thiết bị 

đến dự án phải tuân thủ luật giao thông, bố trí thời gian vận chuyển phù hợp, không vận 

chuyển vào giờ cao điểm. 
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4.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án 

đi vào vận hành  

4.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

4.2.1.1. Nước thải sinh hoạt 

* Nguồn phát sinh: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày của Dự án chủ yếu từ các hoạt động sinh 

hoạt của 100 cán bộ công nhân viên trong Công ty. Đặc điểm của nước thải sinh hoạt là có 

hàm lượng cao các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, các chất dinh dưỡng, chất rắn lơ lửng 

và vi sinh vật. 

* Lưu lượng:  

- Căn cứ theo Điều 39, Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước 

và xử lý nước thải: lượng nước thải sinh hoạt xác định bằng 100% nước cấp. Tại mục 1.4.3 

chương I của báo cáo, nước cấp cho mục đích sinh hoạt là 4,5 m3/ngày.đêm Vậy, lượng 

nước thải sinh hoạt của dự án là: 

Qthải = 4,5 m3/ngày.đêm 

- Thành phần của nước thải sinh hoạt chứa lượng lớn các chất gây ô nhiễm như: Cặn 

bã, chất rắn lơ lửng (SS), chất hữu cơ (BOD, COD); Các chất (N, P) gây hiện tượng phú 

dưỡng nguồn nước, ảnh hưởng đến chất lượng nước, sức sống của các sinh vật ở nước. 

* Biện pháp:  

- Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh, nước rửa tay chân sẽ được thu gom, xử lý với 

các công trình: bể tự hoại 3 ngăn 

- Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 1. Sơ đồ thu gom nước thải của dự án 

- Mạng lưới thu gom: 

Toàn bộ nước thải rửa tay, thoát sàn tại nhà vệ sinh được thu gom theo đường ống 

uPVC D110 về hố ga thoát nước sau bể tự hoại, toàn bộ nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh 

Nước thải đen 

từ nhà vệ sinh Bể tự hoại 

3 ngăn  

7 m3 

Nước rửa chân 

tay, thoát sàn 

Hệ thống 

thoát nước 

thải của 

Nam Tài  

Trạm XLNT 

tập trung của 

KCN Liên Hà 

Thái    

Kênh Diêm Hộ    
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được thu gom xử lý sơ bộ bằng 01 bể tự hoại với thể tích 7m3, sau đó dẫn bằng đường ống 

uPVC D200 về hố ga đấu nối (NT2-79) của chủ dự án và đơn vị cho thuê nhà xưởng Nam 

Tài, dẫn về hệ thống xử lý nước thải của Nam Tài, sau khi xử lý xong tại đây, nước thải 

tiếp tục được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải rồi về trạm XLNT tập trung của KCN 

Liên Hà Thái.  để xử lý đạt quy chuẩn quy định hiện hành trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

 

Hình 4. 2.  Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

- Công trình xử lý: 

+ Bể tự hoại 3 ngăn: 01 bể dung tích 7 m3 tại nhà xưởng có sẵn. 

+ Kết cấu: Được xây bằng gạch, tường 220, trát vữa xi măng, chống thấm trong và 

ngoài bể, đáy đổ bê tông cốt thép M200. 

+ Nguyên lý: nước thải xử lý trong bể tự hoại được làm sạch nhờ hai quá trình chính 

là lắng cặn và phân hủy bằng vi sinh vật. Do tốc độ nước qua bể rất chậm nên quá trình 

lắng cặn trong bể có thể xem như quá trình lắng tĩnh, dưới tác dụng của trọng lực của bản 

thân các hạt cặn (cát, bùn, phân) lắng dần xuống đáy bể, tại đây các chất hữu cơ bị phân 

hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí. Cặn lắng được phân hủy làm giảm mùi hôi, 

làm giảm các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Tốc độ phân hủy chất hữu cơ nhanh hay 

chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH của nước thải và lượng vi sinh vật có mặt trong lớp 

cặn. 

+ Đường ống dẫn nước thải: PVC D100. 

- Đánh giá sự phù hợp của công trình xử lý nước thải hiện hữu đối với lưu lượng nước 

thải phát sinh từ dự án:  

Bể tự hoại gồm 2 phần: phần thể tích chứa nước và thể tích bùn lắng.  

+ Thể tích phần chứa nước: 

Wn =  Q * T 
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 T: thời gian lưu nước tại bể (T = 1 ngày, do nước thải chỉ lưu tại bể phốt để 

lắng cặn, sau đó được đấu nối vào hệ thống XLNT tập trung của KCN để tiếp tục 

xử lý). 

 Q: Lưu lượng nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh 

 Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ dự án theo tính toán là Q=4,5 m3/ 

ngày đêm.  

 Vậy thể tích phần chứa nước là: Wn = 4,5  x 1 = 4,5 m3. 

 Thể tích phần bùn: Wb = (b x N x t)/1000 

 b: tiêu chuẩn lắng cặn trong bể tự hoại của một người trong 1 ngày đêm. Giá 

trị của b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn của bể. Nếu thời gian giữa 2 lần hút cặn 

dưới 1 năm thì b lấy bằng 0,1 l/ng.ngày.đêm; nếu trên 1 năm thì b lấy bằng 

0,08l/ng.ngày.đêm. (b = 0,1 l/ng.ngày.đêm) 

 N: Số công nhân viên, N = 100 người  

 t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, (chọn t = 180 ngày) 

Vậy thể tích phần bùn là:  

 Wb = (0,1 x 100 x 180)/1000 ≈ 1,8 m3 

 Vậy thể tích tính toán của bể tự hoại là: W = Wn + Wb= 6,3 m3 

 Như vậy, với 01 bể tự hoại hiện hữu với tổng dung tích 7 m3 đủ khả năng tiếp nhận 

và xử lý sơ bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ dự án. 

- Điểm đấu nối nước thải: 

+ Căn cứ biên bản thỏa thuận đấu nối giữa Công ty TNHH công nghiệp nhựa Tiya 

(Việt Nam) và Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài Thái Bình, dự án sẽ đấu nối nước thải 

sinh hoạt phát sinh sau khi đã xử lý sơ bộ tại bể tự hoại bằng 01 điểm đấu nối (hố ga NT2-

79) thuộc hạ tầng của khu nhà xưởng cho thuê Nam Tài.  

Tọa độ hố ga đấu nối NT2-79: X= 2272637.18; Y= 608816.60 (Hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o). 

Nước thải sau khi được xử lý tại trạm XLNT của đơn vị cho thuê nhà xưởng Nam Tài 

sẽ tiếp tục được đấu nối về trạm XLNT tập trung của KCN Liên Hà Thái để xử lý trước 

khi xả thải ra môi trường.  
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Hình 4. 3. Sơ đồ vị trí đấu nối nước thải sinh hoạt 

4.2.1.2. Nước thải sản xuất  

Dự án không phát sinh nước thải sản xuất cần xử lý. Như đã trình bày tại chương 1, 

dự án sử dụng nước để làm mát khuôn nhựa cho các quá trình gia nhiệt, nóng chảy nhựa 

(bao gồm quá trình ép phun, đùn tấm và ép vỉ). Nước thải từ quá trình làm mát được thu 

gom, giải nhiệt trước khi tuần hoàn, tái sử dụng.  

Nước thải từ quá trình làm mát sau công đoạn ép phun, đùn tấm và công đoạn ép vỉ 

có nhiệt độ dao động trong khoảng 40 - 45oC được đưa về bể thu gom, sau đó được bơm 

lên tháp giải nhiệt. 

- Nguyên lý hoạt động của tháp giải nhiệt: 

Bên trong tháp, luồng không khí sẽ di chuyển ngược hướng với nguồn nước. Luồng 

khí mát từ môi trường sẽ được đưa vào bên trong tháp tiếp xúc với những phân tử nước 

mang nhiệt lượng cao. Khi nhận nhiệt từ nước không khí có sự giãn nở do nóng lên, trọng 

lượng của không khí cũng trở nên nhẹ hơn do đó nó được đẩy ra khỏi tháp theo chiều thẳng 

đứng. 

Còn nước nóng được giải nhiệt sẽ được phun thẳng xuống và tản đều trên đệm hạ 

nhiệt bên trong tháp. Tại đây, sau khi đã trao đổi nhiệt với không khí nước mát được đưa 

đến bồn chứa ở phía dưới sau đó đi chuyển qua hệ thống các đường ống để đến nơi cần 

làm mát. 

Khối đệm của tháp giải nhiệt hay còn được gọi với tên gọi khác là tấm tản nhiệt. Vật 

liệu được nhà sản xuất chọn để chế tạo khối đệm cho tháp thường là gỗ cứng hoặc nhựa. 

Nhiệm vụ bộ phận này trong tháp hạ nhiệt là giúp cho nước được tản đều để không khí có 

thể lấy được nhiều nhiệt lượng nước nhất. Điều này sẽ giúp cho nước nóng được hạ nhiệt 

một cách nhanh chóng. 

Vị trí hố ga đấu 

nối NT2-79 

Nhà xưởng C2 
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Nước làm mát sẽ được xả cặn định kỳ 1 năm/lần, nước làm mát sẽ được được thu vào 

các thùng chứa tạm thời để sau khi xả cặn sẽ đưa quay lại tiếp tục quá trình tuần hoàn, cặn 

xả được thu lại và thuê đơn vị có đủ chức năng đến thu gom và xử lý. 

4.2.1.3. Nước mưa chảy tràn 

* Khối lượng phát sinh và các tác động:  

- Nước mưa chảy tràn tại khu vực dự án chỉ diễn ra tức thời khi xảy ra mưa. Với phần 

diện tích mặt bằng nhà xưởng toàn dự án là 4.258 m2, lưu lượng nước mưa chảy tràn phát 

sinh được ước tính cho cơn mưa có cường độ cao nhất 100mm kéo dài liên tục trong thời 

gian 1 giờ vào khoảng 425,8m3/h. Nước mưa chảy tràn cuốn theo cát, đất làm tăng độ đục, 

giảm lượng oxy hòa tan trong nước, gây lắng đọng trong hệ thống thoát nước của dự án và 

khu vực tiếp cận. 

Thành phần nước mưa khi chảy qua khu vực Dự án được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1. 5. Nồng độ các chất ồ nhiễm trong nước mưa 

TT Thông số ô nhiễm Nồng độ (mg/1) 

1 Tổng Nitơ 0,5 - 1,5 

2 Tổng Phospho 0,004 - 0,03 

3 COD 10-20 

4 Tổng chất rắn lơ lửng 30-50 

(Nguồn: Giáo trình cấp thoát nước, Hoàng Huệ) 

Nhìn chung chất lượng nước mưa tương đối sạch, do đặc thù của Dự án, nồng độ 

TSS trong nước mưa chảy tràn có thể thấp hơn nhiều do đã xây dựng công trình và diện 

tích sân đường đã được bê tông hóa. 

 Để đảm bảo giảm thiểu tác động từ nước mưa chảy tràn, chủ dự án phải thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu đặc biệt công tác vệ sinh công nghiệp và thu gom quản lý chất 

thải rắn để đảm bảo không  bị nước mưa cuốn trôi vào hệ thống thoát nước mưa. 

* Công trình, Biện pháp xử lý: 

Do Dự án thuê lại nhà xưởng của công ty TNHH quốc tế Nam Tài Thái Bình, và 

công ty Nam Tài đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa trên toàn bộ khu đất 

trong đó có bao gồm phần nhà xưởng cho Công ty TNHH công nghiệp nhựa Tiya (Việt 

Nam) thuê. 

Hệ thống thoát nước mưa đã được xây dựng tách riêng với hệ thống thoát nước thải 

và đã được thiết kế xây dựng đảm bảo không gây ngập úng cho phân xưởng sản xuất và 

toàn bộ khu vực. 

Hệ thống thoát nước mưa khu vực nhà xưởng của dự án bao gồm: hệ thống thu 
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nước mưa trên mái nhà xưởng và hệ thống rãnh thoát nước mưa xung quanh khu vực nhà 

xưởng. 

Trong phạm vi khu vực nhà xưởng thuê của Dự án, đơn vị cho thuê xưởng đã thực 

hiện đầu tư các công trình thu gom, thoát nước mưa như sau: 

+ Nước mưa trên mái công trình nhà xưởng được dẫn vào các máng thu gom nước 

mưa bằng tôn, kích thước 168x168 và chảy xuống các ống đứng PVC D200 được bắt cố 

định thẳng hàng với cột nhà xưởng rồi chảy trực tiếp vào hệ thống rãnh thu gom nước mưa 

chung của khu vực Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài Thái Bình sau đó chảy ra hệ thống 

thoát nước mưa của KCN Liên Hà Thái. 

+ Ngoài ra, để tránh tắc nghẽn hệ thống và ngập lụt xảy ra khi có mưa lớn, công ty 

cam kết chú trọng làm tốt công tác vệ sinh công nghiệp, tiến hành định kỳ 1 lần/ngày tại 

sân đường nội bộ và khu vực nhà xưởng trong phạm vi dự án đảm bảo không để rác cuốn 

trôi vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực. 

 

Hình 4. 4. Sơ đồ thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn. 

4.2.2. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

4.2.2.1. Các nguồn phát sinh bụi, khí thải  

a. Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận tải  

Hoạt động vận tải trong nhà máy bao gồm các hoạt động vận chuyển nguyên, vật 

liệu phục vụ sản xuất vào nhà máy và hoạt động vận chuyển sản phẩm, chất thải ra khỏi 

nhà máy.  

- Tổng khối lượng nguyên vật liệu cần nhập về nhà máy là: 5.736 tấn/năm. 

- Tổng lượng sản phẩm đầu ra của cả nhà máy là 5.500 tấn/năm. 

- Tổng lượng rác thải cần vận chuyển khỏi nhà máy là: 237,78 tấn/năm (bao gồm 

236,32 tấn/năm chất thải rắn thông thường và 1,46 tấn/năm chất thải nguy hại). 

 Tổng lượng nguyên vật liệu, sản phẩm của nhà máy là 5.736 + 5.500 + 237,78 ≈ 
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11.473,78 tấn/năm. 

Dự án sử dụng xe container 20ft để vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm (mỗi 

xe vận chuyển tối đa được 22 tấn). 

 Tổng số xe cần để vận chuyển là 522 chuyến/năm ≈ 2 chuyến xe/ngày. 

Theo tài liệu kỹ thuật “Kỹ thuật đánh giá nhanh ô nhiễm môi trường” của tổ chức Y tế 

Thế giới WHO 1993 thiết lập tính cho xe chạy dầu Diesel (với hàm lượng s = 1%) với tốc độ 

trung bình của xe là 25 km/giờ, trọng tài xe từ 3,4 - 16 tấn, khi xe chạy trên 1 km đường sẽ 

thải ra những chất ô nhiễm với lượng như sau: 

Bảng 4. 3. Lượng chất ô nhiễm phát sinh khi xe chạy trên 1 km đường 

TT Chất ô nhiễm Khối lượng phát sinh (g) 

1 Bụi khói 0,9 

2 SO2 4,29 

3 NO2 11,8 

4 CO 6,0 

5 THC 2,6 

Nhà máy sản xuất lúc cao điểm có khoảng 10 lượt xe với tải trọng 3,5 tấn ra vào 

khu vực Nhà máy trong 01 ngày. Như vậy, tải lượng ô nhiễm bụi và các khí do các 

phương tiện giao thông thải ra trong các ngày cao điểm là: 

Bảng 4. 4. Lượng chất ô nhiễm phát sinh do các phương tiện giao thông ra vào khu 
vực Nhà máy trong 01 ngày 

TT Chất ô nhiễm Khối lượng phát sinh (kg) 

1 Bụi khói 0,009 

2 SO2 0,0429 . 

3 NO2 0,118 

4 CO 0,06 

5 THC 0,026 

Tần suất vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào nhà máy rất nhỏ, do đó tải 

lượng khí thải phát sinh từ hoạt động này đến môi trường không khí trong KCN là không 

đáng kể.  

 b. Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông 

Nguồn phát sinh bụi, khí thải trên đường giao thông nội bộ của Nhà máy chủ yếu từ 

hoạt động của phương tiện đi lại của cán bộ nhân viên  của Nhà máy và xe vận chuyển nguyên 

vật liệu, thành phẩm và chất thải. Thành phần của khí thải gồm: CO, SO, NOx, bụi, muội 

khói,… Mức độ ô nhiễm phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường, mật độ lưu lượng xe, chất 
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lượng kỹ thuật xe, số lượng nhiên liệu tiêu thụ và chế độ vận hành các loại phương tiện (chạy 

không tải, chạy chậm, chạy nhanh, chạy bình thường).  

- Ước tính số lượng ô tô lớn nhất ra vào Công ty tại thời điểm nhất định là 5 xe. 

+ Toàn bộ Nhà máy có 100 cán bộ nhân viên và làm việc 02 ca/ngày. Vậy số lượng lao 

động lớn nhất trong 01 ca là: 100/2 = 50 lao động. 

+ Số người di chuyển bằng xe máy, tương đương với 45 xe máy. 

=> Lưu lượng xe lớn nhất trong 1 giờ ra vào khu vực Nhà máy là 45 xe máy và 5 xe ô 

tô. Mức độ phát thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông của cán bộ công nhân trong 

nhà máy chỉ mang tính thời điểm, tập trung chủ yếu vào khoảng 1 giờ trước và sau ca làm việc. 

Do đó tác động từ các phương tiện này không đáng kể đến môi trường không khí trong KCN. 

c. Từ hoạt động sản xuất 

- Bụi phát sinh trong quá trình đổ nguyên liệu vào phễu chứa liệu:  

Do nguyên liệu đầu vào công đoạn này là các mảnh nhựa PE, PP là nhựa nguyên sinh, 

đồng thời quá trình đổ nguyên liệu, phụ liệu được thực hiện trong buồng khép kín nên lượng 

bụi phát sinh trong công đoạn này là không đáng kể. 

- Bụi phát sinh từ quá trình nghiền nhựa:  

+ Theo WHO, bụi phát thải từ công đoạn tái chế nhựa là 0,012 kg/tấn sản phẩm. 

+ Lượng bavia nhựa, sản phẩm lỗi chiếm khoảng 5% nguyên liệu đầu vào. Như vậy, 

với tổng khối lượng nguyên liệu đầu vào hàng năm của dự án là 5.736 tấn/năm thì lượng 

bavia nhựa, sản phẩm lỗi phát sinh là 5.736 x 5% = 286,8 tấn/năm. 

+ Dự án sẽ tái chế sản phẩm lỗi, bavia đến mức độ cho phép không tái chế được nữa 

khoảng 0,5% do bị biến đổi thành phần. Như vậy lượng sản phẩm lỗi để tái sử dụng là 

4,5%, lượng sản phẩm tạo ra từ quá trình tái chế của nhà máy là 258,12 tấn/năm. 

Lượng bụi phát sinh từ quá trình tái chế mảnh nhựa là: 0,012 x 258,12 = 3,1 

kg/năm tương đương 0,01 kg/ngày (tính cho 312 ngày làm việc/năm). Giả sử toàn bộ lượng 

bụi phát sinh có thể phát tán đều khắp toàn bộ không gian khu vực nghiền nhựa có diện 

tích khoảng 50 m2
 và H = 2,5m – độ cao gần tầm hô hấp của người lao động nên thể tích 

của khu vực nghiền nhựa là: V = 125 m3. Hệ số thay đổi không khí của nhà xưởng chọn I 

= 6 lần/h. Thời gian phát sinh chất ô nhiễm từng lần tối đa t = 8h. Với thời gian làm việc là 

02 ca/ngày thì nồng độ bụi phát sinh từ các công đoạn sản xuất trong giai đoạn vận hành 

như sau: 

Áp dụng công thức tính nồng độ chất ô nhiễm trong xưởng sản xuất như sau: 

C chất ô nhiễm = S (1 – e-It)/I. V     (mg/m3)  (1) 

(Nguồn: Theo Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng. Nhà xuất bản Khoa học 

và kỹ thuật) 
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Trong đó:  

V: Thể tích không gian của khu vực sản xuất là (m3)  

S: Lượng ô nhiễm trong nhà xưởng (mg/h), S = 416 mg/h; 

I: Hệ số thay đổi không khí của nhà xưởng (lần/h). Theo phụ lục G – TCVN 

5687:2010 Thông gió – điều hòa không khí tiêu chuẩn thiết kế với chiều cao xáo trộn thì 

hệ số thay đổi không khí của nhà xưởng I = 6 lần/h. 

T: thời gian phát sinh chất ô nhiễm. Chọn t = 16 giờ (2ca).  

Bảng 4. 5. Dự báo nồng độ bụi phát sinh từ quá trình nghiền nhựa 

STT Khu vực phát sinh 
Tải lượng 

(kg/ngày) 

Thể tích 

xưởng (m3) 

Nồng độ 

bụi 

(mg/m3) 

Giới hạn tiếp 

xúc ca làm 

việc (mg/m3) 

1 Khu vực nghiền nhựa 0,01 125 0,56 8 

 Kết quả dự báo tại bảng trên cho thấy, nồng độ bụi tại khu vực máy nghiền nhựa 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

bụi – Mức tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc đối với bụi hữu cơ và vô cơ không có quy 

định khác.  

 Do lượng nhựa nghiền của dự án là nhỏ do đó lượng bụi phát sinh từ quy trình tái 

chế của dự án là không đáng kể, mức độ tác động là nhỏ. Thời gian tác động kéo dài trong 

suốt quá trình hoạt động của Nhà máy. 

 - Hơi VOCs từ quá trình gia nhiệt, nóng chảy nhựa  

 Do nguyên liệu đầu vào của nhà máy là nhựa nguyên sinh PE, PP (thành phần hóa 

học có gốc hidrocacbon) nên khi gia nhiệt, làm nóng chảy loại nhựa này có thể phát sinh 

các hợp chất hữu cơ bay hơi VOCs (Etylene Oxit, Propylene Oxit). Nguồn phát sinh các 

loại khí thải trong công đoạn gia nhiệt nêu trên bao gồm: 07 máy ép phun, 02 máy tạo tấm. 

03 máy ép vỉ đa trạm.  

 Theo nghiên cứu của tổ chức quản lý môi trường Bang Michigan – Mỹ, các thông 

số phát thải khí thải đối với quá trình sản xuất các sản phẩm từ nhựa như sau: 

Bảng 4. 6. Chất ô nhiễm và hệ số phát thải đối với một số loại hình công nghệ sản 

xuất các sản phẩm nhựa 

Mã số (SSC) Mô tả Chất ô nhiễm Thông số phát thải 

3-08-010-01 Sản xuất keo dán  VOC 12,5 Lb/ tấn sản phẩm 

3-08-010-02 Đùn ép, cán VOC 0,0706 Lb/ tấn nhựa 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Dự án nhà máy nhựa Tiya (Việt Nam) 

Chủ dự án: Công ty TNHH công nghiệp nhựa Tiya (Việt Nam) 

Đơn vị tư vấn: FAMINCO – 2025   47 

Mã số (SSC) Mô tả Chất ô nhiễm Thông số phát thải 

3-08-010-03 Sản xuất phim, hình 

khối nhựa  

Bụi 

VOC 

0,0802 Lb/ tấn sản phẩm 

0,0284 Lb/ tấn sản phẩm 

3-08-010-04 Sản xuất tấm thảm  VOC 3,5 Lb/ tấn sản phẩm 

3-08-010-05 Sản xuất chất tạo bọt VOC 60 Lb/ tấn sản phẩm 

3-08-010-07 Khuôn  Bụi 

VOC 

0,1302 Lb/ tấn sản phẩm 

0,0614 Lb/ tấn sản phẩm 

Nguồn: Michigan Department Of Environmental Quality – Environmental Science And 

Services Division 

 Như vậy, đối chiếu công nghệ của dự án với các loại hình sản xuất trong bảng trên 

thì nguồn thải và hệ số phát thải có mã số SSC là 3-08-010-02 (đùn ép, cán).  

 Theo tính toán tại chương 1: Khối lượng nguyên liệu nhựa cần qua công đoạn đùn, 

ép (ép nhựa, đùn tạo tấm, ép định hình) là 5.736 tấn/năm. Quy đổi 1 Lb = 453,5924 gam. 

Như vậy, khi dự án hoạt động ổn định đạt 100% công suất thì tải lượng VOCs phát sinh 

trong quá trình sản xuất là: 

(5.736 tấn/năm x 0,0706 Lb/tấn) x 453,5924 g/Lb x 10-3 = 172,16 kg/năm, tương đương 

0,034 kg/giờ (Thời gian hoạt động trung bình của dự án là 16 giờ/ngày; 312 ngày/năm). 

 Giả sử, khí thải VOCs có thể phát tán đều khắp toàn bộ không gian khu vực đùn ép 

cán mỏng có thể khoảng 400 m2 và H = 2,5m – độ cao gần tầm hô hấp của người lao động 

nên thể tích của xưởng là: V = 1.000 m3. Hệ số thay đổi không khí của nhà xưởng chọn I 

= 6 lần/h. Thời gian phát sinh chất ô nhiễm từng lần tối đa t = 8h. Khi đó, nồng độ VOCs 

phát sinh từ quá trình gia nhiệt tính theo công thức (1) là:  

Bảng 4. 7. Dự báo nồng độ VOCs phát sinh từ quá trình gia nhiệt  

STT Thông số Đơn vị Nồng độ 
QCVN 3733:2002/ QĐ-BYT 

Etylene Oxit  Propylene Oxit  

1 VOCs mg/m3 5,6 1 - 

Ghi chú:  

  + QCVN 3733:2002/ QĐ-BYT - Quyết định của Bộ Y tế ban hành ngày 10/10/2002 

về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao 

động. 
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  Như vậy, từ bảng dự báo nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh tại dự án 

cho thấy: nồng độ VOCs phát sinh trong giai đoạn vận hành của dự án vượt giới hạn cho 

phép theo QCVN 3733:2002/ QĐ-BYT (thông số Etylene Oxit). 

 - Mức độ tác động:  

 Dựa vào thành phần nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất, thành phần hơi 

VOCs phát sinh chủ yếu bao gồm: Etylene Oxit, Propylene Oxit. Theo báo cáo của Hiệp 

hội các bệnh về phổi ở Mỹ (American Lung Association), hơi VOCs có thể gây khó chịu 

mắt và da, các vấn đề liên quan đến phổi và đường hô hấp, gây nhức đầu, chóng mặt, các 

cơ bị yếu đi hoặc gan và thận hư tổn. Hiện tại chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về 

ngưỡng cho phép đối với mùi, hơi dung môi, vì vậy báo cáo tham khảo thông tin từ Báo 

cáo hành động hợp tác Châu Âu 11 “Hướng dẫn cho yêu cầu thông gió trong các tòa nhà”. 

Dưới đây là những tác động của hơi VOCs tới sức khỏe công nhân viên:  

Bảng 4. 8. Tác động của hơi VOCs 

STT Nồng độ (mg/m3) Tác động 

1 < 0,30 Chưa tạo ra tác động kích thích và khó chịu 

2 0,30 - 3,0 Có thể cảm thấy khó chịu, căng thẳng nếu có thêm các 

chất phơi nhiễm khác 

3 3,0 - 25,0 Có thể gây ra đau đầu nếu tiếp xúc với các chất phơi 

nhiễm khác 

4 > 25,0 Ngoài tác động đau đầu, có thể gây độc cho hệ thần kinh 

Nguồn: The European Collaborative Action Report 11: “Guidelines for Ventilation 

Requiments in Buildings” (ECA, 1992) 

 Như vậy, với nồng độ các chất hữu cơ bay hơi (VOCs) tại khu vực gia nhiệt theo 

tính toán là 5,6 mg/m3 thuộc dải 3,0 - 25,0 mg/m3 có thể gây ra đau đầu nếu tiếp xúc với 

các chất phơi nhiễm khác. 

 Mức độ tác động ở mức độ trung bình. Thời gian tác động kéo dài trong suốt quá 

trình hoạt động của Nhà máy. 

 Vì vậy, để đảm bảo giảm thiểu các tác động của quá trình sản xuất đến môi trường 

và sức khỏe của công nhân, Công ty sẽ lắp đặt hệ thống chụp hút, quạt hút tại khu vực gia 

nhiệt, đảm bảo thu gom được toàn bộ khí thải phát sinh từ công đoạn này. 

 Ngoài ra, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp khác để giảm thiểu tác động, đảm bảo 

môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ công nhân viên. 
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4.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

a. Từ hoạt động vận tải 

- Chủ dự án yêu cầu đơn vị vận chuyển sử dụng phương tiện vận tải có nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng, có các giấy tờ kiểm định được phép lưu hành theo quy định của các phương 

tiện vận tải. Các phương tiện ra vào cơ sở theo sự điều phối của bảo vệ trong việc đỗ dừng 

để xếp dỡ hàng hóa, tốc độ quy định 5-10 km/h. Yêu cầu các phương tiện khi đỗ dừng chờ 

xếp dỡ nguyên nhiên liệu, hóa chất, thành phẩm phải tắt động cơ. 

- Dự án bố trí bảo vệ để điều tiết, kiểm soát phương tiện ra vào. 

- Ngoài ra, khuôn viên thuê đất của Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài Thái Bình đã 

dành ra một phần diện tích trồng cây xanh vừa tạo cảnh quan vừa điều hòa khí hậu khu 

vực. 

b. Từ hoạt động của phương tiện cá nhân ra vào nhà máy 

- Yêu cầu công nhân tắt máy dừng xe từ cổng vào nhà để xe. 

- Công nhân tuân theo sự điều phối của bảo vệ. 

- Cây xanh hiện tại cũng góp phần điều hòa vi khí hậu của nhà máy. 

- Việc bố trí xe đưa đón công nhân cũng giảm thiểu nguồn thải này.  

c. Từ hoạt động sản xuất 

Như đánh giá tác động của VOCs phát sinh từ quá trình gia nhiệt nhựa như đã trình 

bày ở trên, để giảm thiểu khí thải phát sinh từ quá trình vận hành các máy ép nhựa, Công 

ty sẽ lắp đặt 01 hệ thống thu gom và xử lý khí thải. Sơ đồ thu gom khí thải như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 5. Sơ đồ hệ thống thu gom xử lý khí thải của dự án 

 Các nguồn phát sinh khí thải từ dự án bao gồm: 07 máy ép phun, 02 máy tạo tấm và 

03 máy ép vỉ đa trạm. Các thiết bị trên phát sinh khí thải từ quá trình gia nhiệt nóng chảy 

nhựa. Trên cơ sở đó, dự án thiết kế các chụp hút để thu gom khí thải từ các vị trí phát sinh, 

sau đó dẫn bằng hệ thống đường ống D110 (đối với khí thải từ 7 máy ép phun), D150 (đối 

với khí thải từ 2 máy tạo tấm và 3 máy ép vỉ đa trạm), sau đó đấu nối vào đường ống thu 

07 máy ép phun 

02 máy tạo tấm  

03 máy ép vỉ đa trạm   

Ống D110  

Ống D150  

Ống D150  

Hệ thống xử 

lý khí thải 

13.000 m3/h  

Ống thoát khí 

D400 

Ống  

D400,  

D500  
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gom khí chung đường kính D400, D500 để dẫn về hệ thống xử lý khí thải công suất 13.000 

m3/h. Khí thải sau khi được xử lý bằng phương pháp hấp phụ than hoạt tính sẽ được phóng 

không qua ống thoát khí đường kính D400, chiều cao ống thoát khí 12 m (tính từ mặt đất 

đến đỉnh ống thoát khí). 

 

 

 

Hình 4. 6. Sơ đồ thu gom khí thải

Hệ thống XLKT 

13.000 m3/h 
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 Công nghệ xử lý khí thải  

 

Hình 4. 7. Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý khí thải 13.000 m3/h 

Hấp phụ là một quá trình xẩy ra trên bề mặt tiếp xúc giữa hai pha dị thể (rắn- khí, rắn - 

lỏng, lỏng - khí). Khi bề mặt khối vật chất tiếp xúc với các phần tử của pha khác, các phần tử 

trên bề mặt khối vật chất đó tác dụng lên các phần tử của pha khác những lực hướng về phía 

mình nhằm cân bằng về lực theo mọi hướng. Đây chính là nguyên nhân của sự hấp phụ chất 

trên bề mặt chất khác. Mặt khác, nhiều trương hợp tương tác giữa bề mặt chất rắn với các phân 

tử khí hoặc lỏng khi chung tiếp xúc với nhau mà sự tương tác đó mạnh tương tự như tương tác 

trong một phản ứng hóa học, chúng sẽ tạo nên một hợp chất mới trên bề mặt tiếp giáp - hợp 

chất bề mặt. Như vậy thực chất có thể chia hấp phụ làm hai loại: Hấp phụ vật lý và hấp phụ 

hóa học.  

- Hấp phụ vật lý: Là loại hấp phụ gây ra do tương tác yếu giữa các phân tử; nó giống 

như tương tác trong hiện tượng ngưng tụ. Lực tương tác là lực van Der wall. 

- Hấp phu hóa học: Là loại hấp phụ gây ra do tương tác mạnh giữa các phần tử và tạo ra 

hợp chất bề mặt giữa bề mặt chất hấp phụ và các phần tử bị hấp phụ. Đối với chất hấp phụ là 

chất khí, quá trình hấp phụ phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất. 

- Lượng khí hấp phụ là một hàm phụ thuộc vào hai biến T và P. 

a = f (T, P) 

Nếu giữ nhiệt độ không đổi ta được đường đẳng nhiệt: 

a = f ' (P) 

Khí thải 

Ống hút 

Quạt hút + Ống thoát khí 

Môi trường 

Tháp hấp phụ 
Chất thải nguy 

hại 
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Nếu giữ áp suất không đổi ta có đường đẳng áp: 

a = f ' (T ) 

Nhiệt độ tăng làm giảm quá trình hấp phụ. Ngược lại, áp suất càng tăng thì sự hấp phụ 

càng tốt. Nói cách khác, việc hạ nhiệt độ hoặc tăng áp suất đều có lợi cho quá trình hấp phụ. 

Hơi và khí độc khi đi qua lớp chất hấp phụ, chúng bị giữ lại nhờ hiện tượng hấp phụ. 

Nếu ta chọn được các chất hấp phụ chọn lọc, thì có thể loại bỏ được các chất độc hại mà không 

ảnh hưởng đến thành phần các khí không có hại khác. Trong trường hợp chung, ta có phương 

trình cho lượng chất bị hấp phụ như sau: 

 

 Trong đó: 

a là lượng chất bị hấp phụ trên một đơn vị khôi lượng chất hấp phụ, [mol/gam.am là 

lượng chất bị hấp phụ ứng với sự lấp đầy lớp đơn phân tử. 

h = P/PS với P là áp suất riêng phần của khí bị hấp phụ PS là áp suất hơi bão hoà của 

nó.  

k là hệ số về sự tương tác của chất hấp phụ và chất bị hấp phụ. 

Trên bề mặt phẳng sự ngưng tụ một chất xẩy ra khi P/PS > 1. Ơ trong các vùng mao 

quản của chất hấp phụ xẩy ra quá trình hấp phụ; nghĩa là các chất khí hoặc hơi bị giữ lại (“được 

ngưng tụ”) mặc dầu áp suất hơi riêng phần nhỏ hơn áp suất hơi bão hoà ( khi đó tỷ lệ P/PS nhỏ 

hơn 1). 

Than hoạt tính là một chất hấp phụ rắn, xốp, không phân cực và có bề mặt riêng rất lớn. 

Về bản chất nguyên tố, nó thuộc nhóm graphit - một dạng thù hình của cacbongồm các tinh thể 

nhỏ có cấu trúc bất trật tự; nhưng khác với graphit là trong tinh thể của than hoạt tính các vòng 

sau nguyên tử cacbon sắp xếp kém trật tự hơn. Vì vậy than hoạt tính có cấu tạo xốp và tạo nên 

nhiều lỗ hổng nhỏ không đồng đều và rất phức tạp.  

Cấu trúc lỗ xốp phức tạp và bề mặt riêng khác nhau tùy thuộc vào cách sản xuất. Các lỗ 

xốp có bán kính hiệu dụng từ vài chục đến hàng chục nghìn anstron. Về mặt cấu tạo, nó có cấu 

tạo kiểu tổ ong gồm một hệ lỗ xốp mao quản thông nhau và thông với môi trường bên ngoaì 

với cấu trúc không gian ba chiều. Có thể chia kích thước lỗ xốp thành ba loại sau:  

(1) Dạng vi mao quản, bán kính hiệu dụng cỡ 10 A, có bề mặt riêng lớn nhất (350 - 1000 

m2/gam) và chiếm phần chủ yếu trong than hoạt tính.  

(2) Dạng mao quản trung gian có bán kính hiệu dụng trong khoảng 100 đến 250 A. Bề 

mặt riêng không lớn lắm, khoảng 100 m2/gam. 

(3) Dạng mao quản lớn có bán kính hiệu dụng khoảng 1.000 đến 10.000 A; dạng này có 
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bề mặt riêng rất nhỏ, không quá 2 m2/gam 

Trong thực tế tiến hành hấp phụ, người ta có thể tiến hành theo hai phương pháp: phương 

pháp hấp phụ tĩnh và phương pháp động. Do phương pháp hấp phụ động có hiệu suất cao hơn 

và phù hợp hơn đối với thực tiễn sản xuất cho nên thường được sử dụng trong xử lý khí thải 

công nghiệp. Quá trình hấp phụ thông thường được tiến hành trong các buồng hấp phụ có chứa 

các chất có khả năng hấp phụ. Khí thải chứa các chất cần hấp phụ được dẫn qua lớp chất hấp 

phụ. Các chất cần hấp phụ sẽ được giữ lại còn khí sạch sẽ được thải ra ngoài. 

Nếu chất hấp phụ có hoạt độ cân bằng là: a . Chiều dầy của lớp hấp phụ là L , diện tích 

tiết diện ngang của thiết bị hấp phụ là S, khí thải có nồng độ chất cần hấp phụ là Co và tốc độ 

dòng trong thiết bị hấp phụ là w thì lượng chất được hấp phụ sẽ được tính theo biểu thức: 

m = a.S.L hay m = w.Co.S.τ 

Trong đó τ là thời gian dòng khí đi qua thiết bị hấp phụ. Ta giả thiết rằng tốc độ hấp phụ 

ở đây là lớn vô cùng, quá rtrình hấp phụ đạt tới cân bằng ngay lập tức khi chất cần hấp phụ tiếp 

xúc với chất hấp phụ thì ta có thể rút ra thời gian cần thiết để hấp phụ hết một lượng m chất 

thải là: 

 

Đường biểu diễn quá trình hấp phụ trong tháp (cột) sẽ có dạng như hình: 

 

 Hiệu quả mà than hoạt tính có thể loại bỏ các chất gây ô nhiễm khỏi dòng không dựa 

trên số lượng cacbon mà dựa trên khả năng hấp phụ của than hoạt tính. Công suất càng lớn thì 

than hoạt tính có khả năng hấp phụ về thể tích càng nhiều chất gây ô nhiễm. 

Đối với hệ thống xử lý khí thải công suất 13.000 m3/h của dự án, cấu tạo tháp hấp phụ 

than hoạt tính như sau:  Bên trong tháp hấp phụ lắp đặt 02 khay chứa than hoạt tính, khí thải sẽ 

được giữ lại trên bề mặt vật liệu hấp phụ, khí thải sạch sẽ theo đường ống dẫn thải ra ngoài môi 

trường qua ống thải kích thước: 480*420mm. Hiệu quả của phương pháp hấp phụ này có thể 

lên tới 90-98%. Bề mặt tiếp xúc của than hoạt tính khoảng 1.000 - 2.500 m2/g và được chế hóa 

để dùng hấp phụ các loại hóa chất, dung môi hữu cơ trong không khí.  
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Khí thải sau xử lý được kiểm soát nhằm đảm bảo đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

hiện hành, cụ thể là QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp.  

Lưu lượng xả khí thải lớn nhất tương ứng với lưu lượng hoạt động tối đa của quạt hút 

là khoảng 13.000 m³/h. 

Sau một thời gian vận hành, khả năng hấp phụ của lớp than hoạt tính trong hệ thống xử 

lý khí thải sẽ suy giảm do bề mặt hấp phụ bị bão hòa bởi các hợp chất ô nhiễm. Đối với Dự án 

nhà máy nhựa, chu kỳ thay thế than hoạt tính được tính toán dựa trên thành phần hữu cơ trong 

khí thải, nồng độ ô nhiễm và tần suất vận hành thực tế của hệ thống. Trong điều kiện vận hành 

bình thường, thời gian thay thế lớp than hoạt tính được khuyến nghị là sau khoảng 3 tháng. Tuy 

nhiên, thời gian thay thế thực tế có thể sớm hơn hoặc muộn hơn tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm 

của khí thải đầu vào và thời gian vận hành liên tục của hệ thống xử lý. 

* Khối lượng than hoạt tính sử dụng: 

Để xác định thời gian thay thế thực tế tại cơ sở sẽ dựa vào đồng hồ đo lệch áp trên tháp 

than hoạt tính để đo chênh lệch áp suất giữa đầu vào và đầu ra của tháp than hoạt tính, nếu 

đồng hồ đo lệch áp > 100mm H2O cơ sở sẽ thực hiện thay thế than hoạt tính và thu gom xử lý 

là CTNH. Thời gian thay thế lớp than hoạt tính tại cơ sở thường là 3 tháng/lần, khối lượng than 

hoạt tính sử dụng cho hệ thống xử lý là 200kg than/tháp hấp phụ. Do đó, cơ sở sẽ thay 4 lần/năm 

và lượng than hoạt tính thải bỏ là 800 kg/năm. 

- Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý: 

Bảng 4. 9. Danh sách thiết bị hệ thống xử lý khí thải  

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 

1  Ống hút khí thải 
- Số lượng:  12 chụp hút, 7 đường ống nhánh 

D110, 5 đường ống nhánh D150 

2  Đường ống dẫn 
- Số lượng: 1 đường ống to kích thước D400-

D500. 

3  Quạt hút 
- Số lượng: 01 chiếc 

- Lưu lượng: 13.000 m3/h, công suất 11kW 

4  Hộp than hoạt tính 

- Số lượng: 02 lớp 

- Kích thước mỗi lớp than hoạt tính: 

1000×1000×200 mm, khối lượng than hoạt tính: 

200kg.  

5  Ống thoát khí 

- Số lượng: 01 chiếc 

- Kích thước: ống tròn D400 

- Chiều cao: 4-10m 
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- Than hoạt tính dạng hạt có thành phần Carbon (85-90%), Oxi (6-7%), S (1%), Nitơ 

(0,5%), Hidro (0,5%). Dự án sử dụng than hoạt tính dạng hạt, với khối lượng than 800 kg/năm. 

Khi than hoạt tính đã quá bão hòa, hết tính năng sử dụng sẽ dễ dàng thay thế lớp than mới. Vật 

liệu hấp phụ than hoạt tính được thay thế định kỳ khoảng 4 lần/năm (trong trường hợp dự án 

hoạt động hết công suất) hoặc phụ thuộc vào thực tế hoạt động của nhà máy. 

4.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

4.2.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

* Nguồn phát sinh:  

- Khi đi vào hoạt động, hàng ngày tại nhà máy sẽ phát sinh lượng chất thải rắn khá lớn, 

chủ yếu là rác thải sinh hoạt từ CBCNV. Thành phần chất thải rắn của dự án bao gồm:  

+ Chất thải hữu cơ nguồn gốc thực phẩm: bao gồm các thức ăn dư thừa, rau, hoa quả, bã 

trà và cà phê… dễ phân hủy sinh học nên dễ gây phát sinh mùi hôi thối và nước rỉ rác.  

+ Chất thải vô cơ: giấy, plastic, bao bì nhựa, chai lọ, quần áo cũ, sành sứ,… 

* Tải lượng:  

Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức chất thải rắn sinh hoạt của một người là 1,3 

kg/người/ngày đêm (tính theo 24 giờ làm việc), tương đương khoảng 0,43 kg/người/ngày đêm 

đối với thời gian làm việc 8 giờ. Với số lượng cán bộ công nhân viên khi dự án đi vào hoạt 

động ổn định là 100 người, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ước tính là: 100 x 0,43 = 43 

kg/ngày đêm. 

Thành phần hữu cơ trong rác sinh hoạt khá lớn rất dễ phân hủy dưới nhiệt độ cao, 

trời nắng nóng, quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn gây mùi khó chịu, phát sinh khí thải gây 

ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến dân sinh. Ngoài ra, nước rỉ rác sẽ gây ô nhiễm nguồn nước 

mặt. Đồng thời, rác sinh hoạt phân hủy là điều kiện cho sinh vật, ký sinh trùng gây bệnh phát 

triển. Giai đoạn vận hành, chủ dự án bố trí thùng chứa rác có nắp đậy và thực hiện chuyển giao 

hàng ngày cho đơn vị có chức năng nên cũng giảm thiểu được tác động nêu trên. 

* Biện pháp: 

Toàn bộ lượng CTRSH của Dự án sẽ được thu gom vào các thùng chứa có nắp đậy 

(loại thùng V = 200 lít/thùng), đặt tại các khu vực như nhà văn phòng, khu vực nhà vệ sinh 

của nhà máy cuối ngày sẽ được nhân viên vệ sinh môi trường gom vào khu tập kết chất thải 

rắn sinh hoạt tạm thời. Khu tập kết này có diện tích khoảng 5 m2, bố trí ở khu vực thuận tiện 

trong khu vực phụ trợ. Lượng rác thải sinh hoạt này được Công ty TNHH công nghiệp nhựa 

Tiya (Việt Nam) thuê đơn vị có đầy đủ chức năng thu gom hàng ngày mang đi xử lý theo 

đúng quy định. 

4.2.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

* Nguồn phát sinh: 
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Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy 

chủ yếu bao gồm: 

+ Phế liệu nhựa: như các sản phẩm lỗi, hỏng trong quá trình ép nhựa (hộp, khay nhựa 

không đạt chất lượng), các mảnh nhựa thừa, bavia nhựa; 

+ Bao bì, vật liệu đóng gói thải bỏ: bao gồm bao bì đựng nguyên vật liệu đầu vào (bao 

PE, bao giấy kraft, thùng carton, dây đai nhựa...); 

+ Pallet hỏng, khay nhựa lỗi sử dụng trong vận chuyển nội bộ; 

+ Giẻ lau, rác vụn công nghiệp: phát sinh từ hoạt động vệ sinh khu vực sản xuất; 

+ Phế liệu giấy, bìa carton, gỗ thải: phát sinh từ khu vực đóng gói sản phẩm. 

Tất cả các loại chất thải nêu trên không chứa thành phần nguy hại, được phân loại là 

chất thải rắn công nghiệp thông thường. Nhà máy sẽ thực hiện thu gom, phân loại và lưu giữ 

tạm thời tại khu vực lưu chứa chất thải rắn phù hợp, trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

* Lượng thải: 

Lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường của Dự án được tính toán như sau: 

- Giấy photo, tài liệu thải bỏ,… phát sinh tại khu vực văn phòng: Dựa trên nhu cầu sử 

dụng văn phòng phẩm phục vụ hoạt động quản lý và hành chính, ước tính phát sinh khoảng 10 

kg/tháng tương đương khoảng 120 kg/năm. 

- Găng tay, khẩu trang cũ, hỏng không chứa thành phần nguy hại: khối lượng phát sinh 

ước tính khoảng 100 kg/năm.  

- Vỏ bao nguyên liệu, bao bì, nhãn mác hỏng phát sinh ước tính khoảng 2,5 tấn/năm.  

- Sản phẩm nhựa lỗi, bavia thải (không thể tái chế) phát sinh ước tính khoảng 233,5 

tấn/năm.  

- Các chất thải khác phát sinh từ khu vực phụ trợ (máy nén khí, tháp giải nhiệt) không 

chứa thành phần nguy hại phát sinh ước tính khoảng 100kg/ năm.  

Bảng 4. 10. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh giai đoạn vận hành dự án 

TT Tên chất thải 
Khối lượng phát sinh 

(tấn/năm) 

1 Giấy photo, tài liệu thải bỏ… 0,12 

2 
Găng tay, khẩu trang cũ, hỏng không chứa thành 

phần nguy hại 
0,1 

3 Vỏ bao nguyên liệu, bao bì, nhãn mác hỏng 2,5 
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TT Tên chất thải 
Khối lượng phát sinh 

(tấn/năm) 

4 Sản phẩm nhựa lỗi, bavia thải (không thể tái chế) 233,5 

5 

Các chất thải khác phát sinh từ khu vực phụ trợ 

(máy nén khí, tháp giải nhiệt) không chứa thành 

phần nguy hại 

0,1 

Tổng 236,32 

* Biện pháp: 

Biện pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy sẽ được phân loại tại nguồn và 

thu gom theo đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh và tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường. Việc quản lý được thực hiện như sau: 

 - Phân loại tại nguồn: Các loại chất thải rắn được phân loại ngay tại vị trí phát sinh, cụ thể: 

 + Nguyên vật liệu lỗi, hỏng (như sản phẩm nhựa lỗi, linh kiện lỗi, mảnh nhựa, bavia…) 

được thu gom riêng và lưu giữ tại khu vực chứa nguyên liệu lỗi. Đối với những vật liệu còn có giá 

trị thu hồi hoặc nằm trong chính sách hoàn trả vật tư, sẽ được trả lại nhà cung cấp trong thời gian 

sớm nhất. 

 + Chất thải có khả năng tái sử dụng như nhựa, giấy, bìa carton, bao bì nilon, màng bọc, tem 

nhãn,… được thu gom và chứa vào các thùng hoặc bao chứa có dung tích phù hợp, sau đó chuyển 

về khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường để chờ thu gom. 

 + Chất thải không có khả năng tái sử dụng sẽ được thu gom riêng biệt và cũng được đưa về 

khu lưu giữ chất thải rắn công nghiệp để xử lý định kỳ. 

 - Khu vực lưu giữ chất thải rắn: 

 Dự án bố trí kho lưu giữ chất thải rắn thông thường có diện tích khoảng 11,4 m² tại khu vực 

phụ trợ. Kho chứa được xây dựng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, có tường bao, mái che bằng tôn, nền 

bê tông kiên cố, có biển cảnh báo theo quy định.  

 - Tổ chức thu gom và vận chuyển: 

 Cuối mỗi ngày làm việc, toàn bộ chất thải rắn được thu gom, phân loại và đưa về khu lưu 

giữ tập trung. Tần suất thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý được xác định tùy theo khối lượng chất 

thải phát sinh thực tế nhằm đảm bảo không để tồn đọng, gây mất vệ sinh môi trường. 

 - Hợp đồng xử lý: Chủ dự án sẽ thực hiện kí kết hợp đồng với đơn vị có chức năng phù hợp 

để thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng chất thải rắn công nghiệp thông 

thường, đúng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
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4.2.3.3. Chất thải nguy hại 

* Nguồn phát sinh: 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Dự án bao gồm: Giẻ lau dính dầu, hóa 

chất; các loại bao bì nhiễm chất thải nguy hại, bao bì cứng thải bằng kim loại có chứa thành 

phần nguy hại; bao bì cứng thải bằng nhựa có chứa thành phần nguy hại; pin, ắc quy thải,dầu 

bôi trơn động cơ, hộp số thải; than hoạt tính, khối lượng cụ thể như sau: 

- Giẻ lau dính dầu mỡ, hóa chất: Phát sinh từ quá trình vệ sinh thiết bị, sửa chữa máy móc, 

lau các vật dính dầu mỡ, hóa chất. Khối lượng dự kiến khoảng 20 kg/tháng  tương ứng với 240 

kg/năm. 

- Dầu thải từ hoạt động bảo dưỡng máy móc, thiết bị của Dự án. Khối lượng Dự kiến 

khoảng 120 kg/năm. 

- Bao bì cứng thải bằng kim loại và bằng nhựa có chứa thành phần nguy hại: Chủ yếu là 

các vỏ hộp đựng hóa chất, khối lượng dự tính là 200kg/năm. 

- Bao bì cứng thải bằng nhựa có chứa thành phần nguy hại: Chủ yếu là các vỏ hộp đựng 

hóa chất, khối lượng dự tính là 100kg/năm 

- Than hoạt tính thải: Phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải của Dự án. Căn cứ theo khối 

lượng lớp vật liệu hấp thụ tại tháp xử lý khí bao gồm lớp than hoạt tính. Khối lượng than hoạt 

tính sử dụng tại dự án là 800 kg/năm. Dự kiến định kỳ 800 tháng/lần tiến hành thay lớp vật 

liệu, khi đó khối lượng phát sinh sẽ là 800 kg/năm. 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án ước tính được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 4. 11. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh giai đoạn vận hành dự án. 

STT Tên Chất thải nguy hại 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 Giẻ lau  máy dính dầu, hóa chất Rắn 240 18 02 01 

2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp 

thải 
Lỏng 120 17 02 03 

3 Bao bì kim loại cứng thải Rắn 200 18 01 02 

4 Bao bì nhựa cứng thải Rắn 100 18 01 03 

5 
Than hoạt tính (trong buồng hấp phụ) đã 

qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải 
Rắn 800 12 01 04 

Tổng 1.460  
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- Lượng chất thải này có thể trực tiếp hoặc theo nước mưa thấm xuống đất, hoà vào dòng 

chảy mặt gây ô nhiễm cho môi trường tiếp nhận. 

* Công trình, biện pháp xử lý:  

- Công tác thu gom: Thực hiện phân loại và thu gom lưu giữ CTNH các thùng chứa riêng 

biệt, có nắp đậy, có dán nhãn mã CTNH tương ứng.  

- Đối với than hoạt tính loại thải: Tại thời điểm thay thế vật liệu lọc, Công ty sẽ thông báo 

với đơn vị xử lý tiến hành thu hom, vận chuyển ngay tại thời điểm thay thế. 

Đối với các nguồn CTNH khác được phân loại thu gom và lưu giữ tại khu vực lưu giữ 

CTNH diện tích 5,7 m2 tại khu vực phụ trợ, bố trí đầy đủ bộ dụng cụ ứng phó sự cố, đồng thời 

công ty ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

nguy hại theo đúng quy định. 

4.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện 

ra vào Dự án. Tuy nhiên, cường độ ồn phát sinh là nhỏ và không liên tục, chỉ phát sinh cục bộ 

tức thời nên mức độ tác động đến sức khỏe con người là không lớn. Tuy nhiên, chủ Dự án cũng 

sẽ thực hiện một số biện pháp nhằm giảm thiểu sau đây: 

- Quy định tốc độ tối đa các loại xe được lưu thông trên các tuyến đường nội bộ của Dự  

án là 30 km/h. 

- Xây dựng nội quy, quy chế sinh hoạt, hoạt động vui chơi giải trí trong khuôn viên nhà 

xưởng.  

- Bố trí cây xanh xung quanh Dự án phù hợp nhằm hấp thụ ánh nắng, giảm ồn, bụi, khí 

thải và tạo cảnh quan chung cho toàn bộ Dự án. 

4.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

a. Phòng chống cháy nổ 

Việc quản lý và PCCC tại nhà máy được Công ty đặt lên hàng đầu. Để ngăn ngừa và hạn 

chế đến mức thấp nhặt các hậu quả do chạy gây ra, tránh được các thiệt hại tài sản và ảnh hưởng 

đến môi trường, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

+ Tổ chức tập huấn PCCC cho CBCNV của nhà máy; đồng thời phối họp với cảnh sát 

PCCC của huyện khi xảy ra sự cố cháy nổ lớn; 

+ Trang bị các thiết bị, phương tiện chữa cháy như: bình bọt, bình khí, các thiết bị thủ 

công như các bơm tay, bình xịt... cùng với thiết bị báo cháy tự động lắp đặt tại khu vực nhà 

xưởng sản xuất, số lượng thiết bị PCCC gồm 01 hệ thống được bố trí lắp đặt tại 01 nhà xưởng 

sản xuất, văn phòng. 

+ Kiểm tra an toàn các thiết bị điện sau mỗi lần giao ca; 

Khi xảy ra cháy nổ thì chủ dự án phải có trách nhiệm tắt công tắc nguồn điện, cứu người 
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bị nạn, thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đến ứng cứu kịp thời. 

b.Phương án an toàn lao động 

- Công ty tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ thuật cho công nhân trước khi dự án đưa 

vào vận hành chính thức; 

- Xây dựng nội quy, quy chế của nhà máy; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: quần áo, mũ, kính mắt, găng tay, khẩu trang, 

giầy...; 

- Yêu cầu công nhân viên của nhà máy tuân thủ nghiêm ngặt các bước trong quá trình vận 

hành máy móc, thiết bị, quá trình bốc xép hàng hóa để hạn chế tới mức thấp nhất các tai nạn 

đáng tiếc xảy ra; 

- Phối kết hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn huyện tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 

công nhân 01 năm/lần. 

c. Sự cố tai nạn giao thông 

Mục đích là ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa tuyến 

đường giữa Dự án với các đường hiện trạng, sẽ áp dụng các biện pháp: 

- Quy hoạch kết nối giữa đường nội bộ và đường chính của khu vực hợp lý bảo đảm 

không gây ùn tắc giao thông đặc biệt là vào giờ cao điểm. 

- Bố trí biển báo: tại các vị trí giao cắt sẽ bố trí biển cảnh báo và biển hạn chế tốc độ. 

c. Giảm thiểu, ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải: 

Các sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý khí thải bao gồm: Sự cố hỏng hóc các thiết bị dẫn 

đến ngừng hoạt động của hệ thống xử lý, sự cố hỏng quạt hút, buồng than hoạt tính, hiệu quả 

xử lý các công đoạn không đạt yêu cầu. Để giảm thiểu và ứng phó sự cố, Công ty thực hiện các  

biện pháp sau: 

+ Tăng cường kiểm tra tình trạng hoạt động các thiết bị, định kỳ tiến hành bảo dưỡng thay 

thế. 

+ Tiếng hành đào tạo, nâng cao chuyên môn vận hành, kiểm tra hệ thống đối với công 

nhân trực tiếp vận hành. 

+ Trong trường hợp xảy ra sự cố, bộ phận quản lý hệ thống xử lý (là  bộ phận cơ điện – 

kỹ thuật) sẽ nhanh chóng xác định các nguyên nhân cụ thể và đưa ra các phương án xử lý cụ 

thể. Đồng thời công ty sẽ có kế hoạch tạm ngừng hoạt động để khắc phục sửa chữa, chỉ đưa 

các hoạt động trở lại khi hệ thống được khắc phục xong. 
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4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.3.1. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết 

bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

Các hoạt động lắp đặt máy móc, công trình xử lý bụi, khí thải được thực hiện song song, 

dự kiến vào tháng 08/2025 đến tháng 12/2025  

Bảng 4. 12. Kế  hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường của Dự án 

TT Tên công trình, biện pháp BVMT Kế hoạch xây lắp, đầu tư 

I Môi trường nước  

1 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 
Đã xây dựng bởi đơn vị cho 

thuê nhà xưởng  

2 Hệ thống thu gom, xử lý nước thải 
Đã xây dựng bởi đơn vị cho 

thuê nhà xưởng 

II Khí thải  

1 Hệ thống xử lý khí thải 
Hoàn thành trong tháng 

12/2025 

III 
Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy 

hại 
 

1 Rác thải sinh hoạt và CTR sản xuất thông thường 
Hoàn thiện trong tháng 

12/2025 

2 Chất thải nguy hại 
Hoàn thiện trong tháng 

12/2025 

4.3.2. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

 Dự toán kinh phí công trình xử lý môi trường của dự án trong quá trình vận hành được 

tổng hợp như sau:  

Bảng 4. 13. Dự toán kinh phí công trình xử lý môi trường trong quá trình vận hành 

TT Nội dung 
Đơn giá 

(đồng/năm) 

Dự toán kinh phí 

thực hiện  

A Chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm   

I Môi trường nước   

1 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa Đồng Đã xây dựng bởi 

đơn vị cho thuê 

nhà xưởng 
2 Hệ thống thu gom, xử lý nước thải Đồng 
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TT Nội dung 
Đơn giá 

(đồng/năm) 

Dự toán kinh phí 

thực hiện  

II Khí thải   

1 
Đầu tư  thùng chứa rác thải sinh hoạt thể 

tích 200 lít/thung 

Đồng 
10.000.000 

2 

Xây dựng kho chứa CTR sản xuất thông 

thường diện tích 11,4 m2 tại khu vực phụ 

trợ 

Đồng 

20.000.000 

3 

Xây dựng kho chứa CTNH bên trong 

nhà xưởng diện tích 5,7 m2 và các thùng 

chứa CTNH 

Đồng 

10.000.000 

 Tổng A Đồng 40.000.000 

B Chi phí vận hành hàng năm   

1 Hút bể phốt Đồng/năm 10.000.000 

2 
Vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý bụi, 

khí thải 

Đồng/năm 
50.000.000 

3 Xử lý rác thải sinh hoạt Đồng/năm 36.000.000 

4 Xử lý CTNH Đồng/năm 50.000.000 

5 Chi phí dự phòng hàng năm Đồng/năm 50.000.000 

 Tổng B Đồng/năm 202.000.000 

    

Như vậy, kinh phí các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hàng năm của Công ty dự 

kiến là 202.000.000 đồng. 

4.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

- Bố trí nhân viên môi trường có bằng cấp chuyên môn môi trường phụ trách các vấn đề 

môi trường, an toàn lao động, PCCC tại nhà máy, liên hệ với đơn vị chức năng quan trắc và 

chuyển giao chất thải định kỳ;... 

- Trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương 

trong việc thực hiện các giải pháp đảm bảo vấn đề an toàn, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự 

chung của khu vực. 

- Chủ dự án nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu cũng như thực hiện đúng 

chương trình giám sát môi trường theo đúng tần suất đã cam kết trong hồ sơ môi trường. 
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4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

Báo cáo đã sử dụng một số phương pháp đánh giá phổ biến và đặc trưng cho các dự án 

sản xuất, đang được sử dụng phổ biến ở Việt Nam cũng như trên thế giới. 

Tuy các đánh giá là không thể định lượng hóa được hết các tác động môi trường nhưng 

căn cứ đánh giá là rất chắc chắn dựa trên kinh nghiệm chuyên môn của các nhà môi trường; 

dựa trên kết quả thu được từ nhiều công trình nghiên cứu về những vấn đề liên quan nên những 

đánh giá trong báo cáo này có tính khả thi cao.  

Quá trình dự báo các tác động đến môi trường đã chọn lọc các phương pháp khoa học 

gắn liền với tính thực tiễn của dự án nên đã đưa ra các kết quả tiếp cận với thực tiễn, giúp chủ 

đầu tư và các cơ quan Quản lý môi trường có cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo của 

dự án, đặc biệt trong quá trình đề xuất các biện pháp giảm thiểu và khống chế ô nhiễm môi 

trường. 
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CHƯƠNG 5. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với 

nước thải 

Nước thải sinh hoạt của dự án được thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài Thái Bình sau đó đấu nối về xử 

lý tại trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Liên Hà Thái. Công ty TNHH công 

nghiệp nhựa Tiya (Việt Nam) và Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài Thái Bình đã ký Hợp đồng 

thuê nhà xưởng số số 06/2025/HDCT/NTTB-C2 ngày 26/06/2025 và Biên bản thoả thuận đấu 

nối nước thải giữa Công ty TNHH công nghiệp nhựa Tiya (Việt Nam) và Công ty TNHH Quốc 

tế Nam Tài Thái Bình. Như vậy nước thải sinh hoạt phát sinh khi dự án đi vào hoạt động không 

thải trực tiếp ra ngoài môi trường nên không thuộc đối tượng cấp phép đối với nước thải. 

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với khí 

thải 

5.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất sản phẩm hộp nhựa, cốc nhựa, 

khay đựng thức ăn mang đi.  

5.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

- Dòng khí thải số 01: Khí thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất sản phẩm hộp nhựa, cốc 

nhựa, khay đựng thức ăn mang đi.  

- Tọa độ phát sinh khí thải: X= 2272735.02; Y= 608775.93 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o) 

- Vị trí xả khí thải: nằm tại khu vực phụ trợ, phía sau nhà xưởng số NX C2 (NX20) thuê 

của Công ty TNHH quốc tế Nam Tài Thái Bình, Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1), 

xã Thái Thuỵ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. 

5.2.3. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 

Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 13.000 m3/giờ. 

5.2.4. Phương thức xả thải  

Khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí thải, xả liên tục khi hoạt động 

sản xuất. 

5.2.5. Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trường và QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp, áp dụng thông số cột A (quy định giá trị giới hạn cho phép của thông số o nhiễm trong 

khí thải công nghiệp của cơ sở xả khí thải công nghiệp có địa điểm hoạt động nằm trong vùng 
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bảo vệ nghiêm ngặt). Các chất ô nhiễm trong khí thải đề nghị cấp phép là: 

Bảng 5. 1. Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo các dòng khí thải 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho 

phép  
Tần suất quan trắc 

định kỳ, quan trắc tự 

động, liên tục QCVN 19:2024/BTNMT 

(Cột A) 

1 Lưu lượng  mg/Nm3 - 

Không thuộc đối tượng 

phải quan trắc định kỳ, 

quan trắc tự động, liên 

tục theo quy định tại 

Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

2 Bụi mg/Nm3 50 

3 CO mg/Nm3 300 

4 NOx mg/Nm3 250 

5 Propylene Oxit mg/Nm3 10 

6 Etylene Oxit  mg/Nm3 30 

5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

5.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Dây chuyền sản xuất hộp nhựa, cốc nhựa, hộp đựng thức ăn mang đi  

- Nguồn số 02: Khu vực quạt hút HTXL khí thải. 

- Nguồn số 03: Khu vực máy nén khí. 

5.3.2. Giá trị giới hạn 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

a. Tiếng ồn 

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn, cụ thể như sau: 

Bảng 5. 2.  Bảng giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn 

TT Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 
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b. Độ rung: 

Giá trị giới hạn đối với độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 5. 3. Bảng giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động sản xuất 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép, dB Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 
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CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án tự rà soát và đề xuất 

kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường 

trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

- Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống thu gom, xử lý bụi, 

khí thải, công suất 13.000 m3/giờ. 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: 06 tháng, sau khi được cấp Giấy phép môi trường và 

các công trình bảo vệ môi trường đã được xây dựng, lắp đặt đủ điều kiện đi vào vận hành thử 

nghiệm. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử 

lý chất thải 

 - Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm:  

 Hệ thống xử lý khí thải dây chuyền sản xuất hộp nhựa, cốc nhựa, hộp đựng thức ăn 

mang đi; công suất 13.000 m3/giờ.  

 - Vị trí lấy mẫu: Ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải, tọa độ X= 2272735.02; Y= 

608775.93 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o). 

 - Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép: 

Bảng 6. 1. Giá trị giới hạn đối với khí thải 

STT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới hạn cho phép 

(QCVN 19:2024/BTNMT, cột A) 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

2 Nhiệt độ °C - 

3 Bụi mg/Nm3 50 

4 CO mg/Nm3 300 

5 NOx mg/Nm3 250 

6 Propylene Oxit mg/Nm3 10 

7 Etylene Oxit  mg/Nm3 30 

 - Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc chất thải đảm bảo ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 
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ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải theo quy định tại 

khoản 5 điều 21 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/002/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. 

6.1.3.  Tổ chức quan trắc môi trường  

 Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để 

thực hiện kế hoạch của cơ sở như sau:  

 - Công ty Cổ phần công nghệ và kỹ thuật HATICO  Phòng thử nghiệm (VIMCERT số 

269 -VILAS 1369) 

 - Địa chỉ: Số 45 ngách 14/20 ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội 

 - Địa chỉ phòng thử nghiệm: Liền kề 16.31 khu đô thị Hinode Royal Park Kim Chung 

Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 

 - Trung tâm quan trắc môi trường thành phố Hải Phòng. 

 Địa chỉ: Số 275 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật 

Chương trình quan trắc môi trường liên tục, tự động và quan trắc định kỳ được trình bày 

dưới bảng sau: 

 Môi trường khí thải: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và 

Phụ lục XXIX phụ lục Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Dự án không thuộc đối tượng lắp đặt 

quan trắc tự động, liên tục khí thải và quan trắc định kỳ đối với khí thải.  

 Môi trường nước thải: 

Cơ sở thực hiện đấu nối nước thải với hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Liên 

Hà Thái, không xả thải ra môi trường. Tham chiếu Điều 111, Luật Bảo vệ môi trường 2020, cơ 

sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ nước thải. 

 Chất thải rắn: 

- Giám sát công tác thu gom, phân loại và vận chuyển CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp 

thông thường.  

- Ghi chép nhận ký thu gom, vận chuyển chất thải rắn đi xử lý. 
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 Chất thải nguy hại:  

- Vị trí giám sát: tại kho lưu trữ chất thải nguy hại  

- Nội dung giám sát:  

+ Các loại chất thải nguy hại  

+ Khối lượng các loại chất thải nguy hại  

+ Công tác lưu giữ và quản lý chất thải nguy hại  

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Do dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ nên không 

phát sinh chi phí quan trắc môi trường đình kỳ hàng năm.  
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CHƯƠNG 7. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 

(hiệu lực thi hành 01/01/2022); Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 

01 năm 2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường, Công ty TNHH công nghiệp nhựa Tiya (Việt Nam) cam kết: 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường: 

- Công ty TNHH công nghiệp nhựa Tiya (Việt Nam) cam kết rằng những thông tin, số 

liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật Việt Nam. 

- Có mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề về môi 

trường của dự án, công khai việc chấp hành các nội dung cam kết để các cơ quan quản lý và 

nhân dân giám sát. 

2. Cam kết của chủ dự án về việc xử lý chất thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về vệ 

sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; chịu trách 

nhiệm đối với chất thải được chuyển giao.  

- Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh thông qua việc áp dụng các giải pháp tăng hiệu quả 

sản xuất. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn 

thực phẩm, an toàn hóa chất, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành. 

- Lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

phục vụ giai đoạn vận hành dự án gửi lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận 

trước khi dự án đi vào vận hành chính thức. 

- Thực hiện đầy đủ kế hoạch và các công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó các 

sự cố môi trường như: cháy nổ, đặc biệt là các sự cố tại các công trình xử lý chất thải và cam 

kết bồi thường thiệt hại và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro 

môi trường xảy ra do hoạt động của dự án. 
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- Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong trường hợp các 

công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi Dự án đã vào hoạt động theo 

quy định của pháp luật. 

- Đền bù, khắc phục sự cố môi trường nếu để xảy ra sự cố môi trường theo quy định của 

pháp luật. 

Chủ dự án cam kết không sử dụng các loại hoá chất trong danh mục cấm của Việt Nam 

và trong các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. 

Nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn môi trường, các quy định bảo vệ môi 

trường của thành phố và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường thì Công ty chúng tôi sẽ chịu 

hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 

I. Phụ lục 1: Văn bản pháp lý 

II. Phụ lục 2: Văn bản pháp lý Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài Thái Bình 

III. Phụ lục 3: Các sơ đồ, bản vẽ hoàn công 
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SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THÁI BÌNH

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

GIẢY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

1. Tên công ty

Mã số doanh nghiệp: 1001303827

Đăng ký lần đầu: ngày 25 tháng 06 năm 2025

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TIYA

(VIỆT NAM)
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TITY (VIET NAM) PLASTIC INDUSTRY
COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt: TITY (VIET NAM) CO.,LTD

2. Địa chỉ trụ sở chính

Tại nhà xưởng số NX C2 (NX20) thuê của Công ty TNHH quốc tế Nam Tài Thái Bình,

Lô B2 khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green IP-1), Thị Trấn Diêm Điển, Huyện Thải
Thụy, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0985.840.846

Email:

3. Vốn điều lệ : 10.200.000.000 đồng.

Bằng chữ: Mười tỷ hai trăm triệu đồng

4. Thông tin về chủ sở hữu

Họ và tên: HU, JIANYUN

Sinh ngày: 29/11/1970

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Fax:

Website:

Dân tộc:

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Trung Quốc

Hộ chiểu nước ngoài

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: MB0127503

Ngày cấp: 08/05/2023 Nơi cấp: Cơ quan dịch vụ nhận dạng, đặc khu hành
chính Ma сao

Địa chỉ thường trú: Tầng 20, căn V, tòa Mỹ Đức, tòa nhà số 6, khu vườn Mỹ Cảnh, số
20 đường Á Vĩ Lô, Đàm Tử, Ma Cao, Trung Quốc

Địa chi liên lạc: Tại nhà xưởng số NX C2 (NX20) thuê của Công ty TNHH quốc tế
Nam Tài Thái Bình, Lô B2 khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green IP-1), Thị Trấn

Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thải Bình, Việt Nam

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty
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* Họ và tên: HU, JIANYUN

Chức danh: Giám đốc

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 29/11/1970 Dân tộc: Quốc tịch: Trung Quốc

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Số giảy tờ pháp lý của cá nhân: MB0127503

Ngày cấp: 08/05/2023 Nơi cấp: Cơ quan dịch vụ nhận dạng, đặc khu
hành chính Macao

Địa chi thường trú: Tầng 20, căn V, tòa Mỹ Đức, tòa nhà số 6, khu vườn Mỹ Cảnh, số
20 đường Á Vĩ Lô, Đàm Tử, Ma Cao, Trung Quốc

Địa chỉ liên lạc: Tại nhà xưởng số NX C2 (NX20) thuê của Công ty TNHH quốc tế
Nam Tài Thái Bình, Lô B2 khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green IP-1), Thị Trấn Diêm
Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
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BAN QUẢN LÝ KHU KINH TÉ
VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

TỈNH THÁI BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIÁY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẢU TƯ

Mã số dự án: 9855383014

Chứng nhận lần đầu: Ngày 17 tháng 6 năm 2025

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số
03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo

liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư tùừ Việt Nam ra nước ngoài và
xúc tiến đầu tư; số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2023 sửa đổi, bổ

sung một số điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1905/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ

tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công

nghiệp tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của Ủy ban
nhân dân tinh Thái Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Nhà

đầu tư Hu, Jianyun nộp ngày 03 tháng 6 năm 2025;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch, Đầu tư tại Bảo cáo số 73/BC-KHĐT

ngày 17 tháng 6 năm 2025.

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
TỈNH THÁI BÌNH

Chứng nhận nhà đầu tư:

Họ tên: Hu, Jianyun; Giới tính: Nữ; Ngày sinh: 29/11/1970; Quốc tịch:

Trung Quốc; Hộ chiếu số: MB0127503; Ngày cấp: 08/5/2023; Nơi cấp: Đặc khu

hành chính Macao, Trung Quốc.

Địa chỉ thường trú: Tầng 20, căn V, tòa Mỹ Đức, tòa nhà số 6, khu vườn Mỹ
Cảnh, số 20 đường Á Vi Lô, Đàm Tử, Ma Cao, Trung Quốc; Địa chỉ liên lạc: Tầng
20, căn V, tòa Mỹ Đức, tòa nhà số 6, khu vườn Mỹ Cảnh, số 20 đường Á Vi Lô,

Đàm Tử, Ma Cao, Trung Quốc.

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:

Điều 1. Nội dung dự án đầu tư
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1. Tên dự án: DỰ ÁN NHÀ MÁY NHỰA TIYA (VIỆT NAM)
2. Mục tiêu dự án:

STT Mục tiêu hoạt động Tên ngành
Mã ngành

theo VSIC

Sản xuất hộp nhựa, cốc

1 nhựa, khay nhựa đựng

thức ăn mang đi

Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

3. Quy mô đầu tư:

- Công suất thiết kế (Năm sản xuất ổn định): 180.000.000 sản phẩm/năm
tương đương 5.500 tấn/năm.

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Hộp nhựa, cốc nhựa, khay nhựa đựng thức ăn
mang đi.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Tại nhà xưởng số NX 20 (NXC2) thuê của

Công ty TNHH quốc tế Nam Tài Thái Bình, Lô B2, Khu công nghiệp Liên Hà
Thái (Green iP-1), thuộc Khu kinh tế Thái Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình,
Việt Nam.

5. Diện tích đất dự kiến sử dụng: Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH quốc tế
Nam Tài Thái Bình trên diện tích đất 4.258 m², diện tích sàn 4.258 m² (trong đó: diện
tích nhà xưởng (NXC2): 3.970 m²; diện tích văn phòng: 288 m²).

6. Tồng vốn đầu tư của dự án: 33.150.000.000 VNĐ (Ba mươi ba tỷ, một trăm

năm mươi triệu đồng Việt Nam), tương đương 1.300.000 USD (Một triệu, ba trăm
nghìn đô la Mỹ), trong đó:

Vốn góp để thực hiện dự án: 10.200.000.000 VNĐ (Mười tỷ, hai trăm triệu
đồng Việt Nam), tương đương 400.000 USD (Bốn trăm nghìn đô la Mỹ), chiếm tỷ lệ
30,8% tổng vốn đầu tư. Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn:

Số vốn góp

STT
Tên nhà

đầu tư Triệu
VNĐ

Tương
đương
USD

Tỷlệ

%)

Phương

thức góp
vốn

Tiến độ
góp vốn

1 Hu, Jianyun 10.200 400.000 100 Tiền mặt

Theo tiến

độ tại
mục 8.1

- Vốn huy động: 22.950.000.000 VNĐ (Hai mươi hai tỷ, chín trăm năm

mươi triệu đồng Việt Nam), tương đương 900.000 USD (Chín trăm nghìn đô la
Mỹ), chiếm tỷ lệ 69,2% tổng vốn đầu tư.

ut
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7. Thời hạn hoạt động của dự án: Kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư đến ngày 05/5/2030.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

8.1. Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:

- Tiến độ góp vốn: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp.

- Tiến độ huy động vốn: Theo tiến độ thực hiện dự án.

8.2. Tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai
thác vận hành: Kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ thực hiện dự
án như sau:

- Hoàn thành lắp đặt máy móc thiết bị, tuyển dụng, đào tạo lao động, vận
hành thử: Quý IV/2025.

- Dự án đi vào hoạt động chính thức: Quý I/2026.

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khi đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện
theo quy định củaủa pháp luật. Nhà đầu tư căn cứ quy định tại Điều 15, Điều 16 Luật
Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều 19 Nghị định số 31/2021/NĐ-CР
ngày 26/3/2021 của Chính phủ, các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh

Thái Bình để tự xác định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi, hỗ
trợ đầu tư tại các cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư tương ứng với từng loại ưu đãi.

Điều 3. Các quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án

1. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử
dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về địa điểm thực hiện Dự án;

tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơsơ đăng ký đầu tư và các văn bản gửi
cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung quy định tại Giấy

chứng nhận đăng ký đầu tư, các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đăng ký đầu tư;
tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, bảo vệ
môi trường, lao động, phòng cháy chữa cháy, nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây
chuyền công nghệ, bảo đảm an ninh trật tự và quy định của pháp luật có liên quan
trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; không lợi dụng nguồn gốc xuất xứ
hàng hóa để chuyễn giá, gian lận thương mại; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định
kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định; chịu sự giám sát, đánh giá việc

thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành 02 (hai) bản

gốc: Nhà đầu tư được cấp 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại Ban Quân lý khu kinh

t
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tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình và được đăng tải lên Hệ thống thông tin
quốc gia về đầu tư./

Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- Đ/c Trưởng ban (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Trưởng ban;
- Các phòng, đơn vị thuộc Ban;
- Lưu: VT, KHĐT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

D
Đỗ Văn Lân
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NAM TAI THAI BINH INTERNATIONAL CO., LTD

Add: Lot B2, Lien Ha Thai IZ (Green iP-1), Diem Dien Town,

Thai Thuy Dist., Thai Binh Province, Vietnam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/ No..: 06/2025/HDCT/NTTB-C2

HỢP ĐÒNG THUÊ NHÀ XƯỜNG

OFFICIAL AGREEMENT ON FACTORY LEASE

giữa

Between

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NAM TÀI THÁI BÌNH

NAM TAI THAI BINH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Va

And

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TIYA (VIỆT NAM)

TITY (VIET NAM) PLASTIC INDUSTRY COMPANY LIMITED

NHÀ XƯỞNG NX 20 (NXC2), LÔ B2, KHU CÔNG NGHIỆP LIÊN HÀ THÁI (GREEN IP-

1), THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN, HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH

FACTORY NO. NX 20 (NX C2), LOT B2, LIEN HA THAI INDUSTRIAL PARK (GREEN IP-1),

DIEM DIEN TOWN, THAI THUY DISTRICT, THAI BINH PROVINCE

Legal Approved

M.
S.
D
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NAM TAI THAI BINH INTERNATIONAL CO., LTD

Add: Lot B2, Lien Ha Thai IZ (Green iP-1), Diem Dien Town,
Thai Thuy Dist., Thai Binh Province, Vietnam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness

---------000-

Số/ No..: 06/2025/HDCT/NTTB-C2

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỜNG

OFFICIAL AGREEMENT ON FACTORY LEASE

giữa

Between

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NAM TÀI THÁI BÌNH

NAM TAI THAI BINH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Và

And

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TIYA (VIỆT NAM)

TITY (VIET NAM) PLASTIC INDUSTRY COMPANY LIMITED

NHÀ XƯỞNG NX 20 (NXC2), LÔ B2, KHU CÔNG NGHIỆP LIÊN HÀ THÁI (GREEN IP-

1), THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN, HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH

FACTORY NO. NX 20 (NX C2), LOT B2, LIEN HA THAI INDUSTRIAL PARK (GREEN IP-1),

DIEM DIEN TOWN, THAI THUY DISTRICT, THAI BINH PROVINCE

Legal Approved

M
.
S
.
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NAM TAI THAI BINH INTERNATIONAL CO., LTD

Add: Lot B2, Lien Ha Thai IZ (Green iP-1), Diem Dien Town,

Thai Thuy Dist., Thai Binh Province, Vietnam

Hợp đồng thuê Nhà xưởng này (“Hợp Đồng”) được lập ngày 26 tháng 06 năm 2025 giữa Các

Bên:

This Official Agreement on Factory Lease (the "Agreement") is made on June 26, 2025 by and

between:

BÊN CHO THUÊ

LESSOR

Địa chi

Address

Người đại diện

:

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NAM TÀI THÁI BÌNH

NAM TAI THAI BINH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Lô B2, Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1), thị trấn Diêm

Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Lot B2, Lien Ha Thai Industrial Park (Green iP-1), Diem Dien town,

Thai Thuy district, Thai Binh province

Ông PHẠM ANH TÀI Chức vụ: Tổng Giám đốc

Legal representative Mr. PHAM ANH TAI Title: General Director

Mã số doanh nghiệp : 1001244145

Enterprise code

Số tài khoân

Bank account

:

Swift Code :

1001244145

11000 296 5353 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương

Việt Nam - Vietinbank - chi nhánh Ngô Quyền, Hải Phòng

11000 296 5353-at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for

Industry and Trade - VietinBank - Ngo Quyen, Hai Phong branch

ICBVVNVX168

Sau đây gọi tắt là "Bên Cho Thuê" hoặc “Bên A".

Hereinafier referred to as the "Lessor" or "Party A".

BÊN THUÊ

LESSEE

Địa chỉ

Address

Người đại diện

Legal representative

Mã số doanh nghiệp

Page 2 of 39

Legal Approved

:

:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TIYA (VIỆT NAM)

TITY (VIET NAM) PLASTIC INDUSTRY COMPANY LIMITED

Tại nhà xưởng số NX 20 (NX C2) thuê của Công ty TNHH Quốc tế Nam

Tài Thái Bình, Lô B2, Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1), Thị

Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

At factory No. NX 20 (NX C2) leased from Nam Tai Thai Binh

International Company Limited, Lot B2, Lien Ha Thai Industrial Park

(Green iP-1), Diem Dien Town, Thai Thuy District, Thai Binh Provincе,

Vietnam

Bà HU JIANYUN

Ms. HU JIANYUN

1001303827

Chức vụ: Giám đốc

Title: Director














































































































































































































